Lời giới thiệu

Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Nghị quyết Đại hội Đảng IX về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010 đã nhấn mạnh “chú trọng đảm bảo an toàn lao động”; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X trong phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 cũng chỉ rõ “…thực hiện tốt chế độ bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động..”

Thực hiện đường lối lãnh đạo của Đảng ngày 18/10/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 233/2006/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến 2010 với mục tiêu giảm tai nạn lao động, giảm bệnh nghề nghiệp đảm bảo 100% người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị, chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng..

Để phấn đấu và thực hiện được những mục tiêu trên chương trình Quốc gia được triển khai bằng 7 dự án, trong đó có dự án Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo hộ lao động do Bộ Lao động thương binh và xã hội chủ trì và phối hợp với các Bộ ngành, địa phương thực hiện. Và một trong những hoạt động quan trọng của dự án này là huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ quản lý ở cấp quận, xã, phường.

Để thực hiện mục tiêu trên của chương trình Quốc gia và thực hiện chương trình hợp tác “Hỗ trợ và phát triển khu vực doanh nghiệp - BSPS” với mục tiêu của hợp phần 2 là xây dựng năng lực hệ thống bảo hộ lao động nhằm trợ giúp các doanh nghiệp cải thiện ĐKLĐ, góp phần giảm tai nạn lao động, giảm bệnh nghề nghiệp.

Để nâng cao năng lực quản lý ATVSLĐ cho các cán bộ lao động cấp quận, thị xã phường, trung tâm huấn luyện ATVSLĐ biên soạn cuốn tài liệu “Huấn luyện ATLĐ cho cán bộ lao động, cấp quận, thị xã, phường” dành cho giảng viên để huấn với nội dung sau:

· Giới thiệu về chương trình Quốc gia về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ đến 2010

· Công tác ATVSLĐ trong hội nhập kinh tế quốc tế
· Giới thiệu về hệ thống văn bản pháp luật, một số chế độ và một số quy định về ATVSLĐ của Việt Nam

· Giới thiệu các phương pháp cải thiện ĐKLĐ trong doanh nghiệp và trong sản xuất nông nghiệp.

· Công tác ATVSLĐ đối với cán bộ lao động cấp quận huyện, thị xã, phường
Các nội dung trên chỉ mang tính chất giới thiệu cho cán bộ quản lý lao động cấp quận huyện, thị xã, phường nhằm trợ giúp kiến thức về ATVSLĐ cho cán bộ quản lý thường xuyên phải tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp. Thông qua các kiến thức bổ sung này, cán bộ cấp quận huyện, xã, phường sẽ làm tốt hơn công tác quản lý nhằm trợ giúp các doanh nghiệp thực thi tốt luật pháp về ATVSLĐ góp phần giảm TNLĐ, BNN ở địa phương và nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của Quốc gia. 
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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, 
an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010
____
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
Điều 1. Phê duyệt Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010, bao gồm các nội dung sau:
I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu tổng quát:
Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ người lao động; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia.
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2010:
- Giảm số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người; trung bình hàng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện);
- Hàng năm, giảm 10% số người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp; bảo đảm trên 80% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp;
- Bảo đảm 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được điều trị, chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng;
- Trên 80% người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động và các cán bộ làm công tác an toàn - vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động;
- Bảo đảm 100% số vụ tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động nặng được điều tra, xử lý.
II. THỜI GIAN, PHẠM VI THỰC HIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Thời gian thực hiện 5 năm, từ năm 2006 - 2010.
2. Phạm vi thực hiện trên toàn quốc.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động bao gồm 7 nội dung chính sau:
1. Các hoạt động nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hộ lao động bao gồm: hoàn thiện mô hình quản lý nhà nước về bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động; xây dựng và hoàn thiện chính sách về bảo hộ lao động; điều tra tổng thể về tai nạn lao động; nâng cao năng lực hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn lao động; xây dựng mô hình quản lý an toàn - vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; xây dựng quỹ bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; củng cố, đầu tư, xây dựng mới đối với các cơ sở phục hồi chức năng cho người bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; xây dựng Chương trình hợp tác quốc tế lĩnh vực trợ giúp kỹ thuật, đào tạo huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động.
2. Các hoạt động cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp, phòng, chống tai nạn lao động tập trung vào một số lĩnh vực có nguy cơ cao như khai thác khoáng sản, sử dụng điện, xây dựng..., khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất nông nghiệp và nông thôn; giảm thiểu nhiễm độc TNT trong việc cất giữ, bảo quản, sửa chữa, xử lý trang bị kỹ thuật phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng.
3. Các hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ và phục hồi khả năng lao động, bao gồm: việc tăng cường giám sát, kiểm soát và khống chế các bệnh nghề nghiệp phổ biến; tăng cường giám sát môi trường lao động, bảo đảm kiểm soát hiệu quả các yếu tố, nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp; kiện toàn và tăng cường công tác khám phát hiện, chẩn đoán, giám định, điều trị bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng; đầu tư nâng cấp các cơ sở khám phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp; nghiên cứu xây dựng, sửa đổi và bổ sung các quy định về chế độ, chính sách về bệnh nghề nghiệp, bổ sung danh mục các bệnh nghề nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về nguy cơ và tác hại  bệnh nghề nghiệp.
4. Các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp quản lý, các tổ chức, cá nhân thông qua việc tăng cường năng lực và tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện (xây dựng trang thông tin về bảo hộ lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động, tổ chức Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ, điều tra nhu cầu thông tin và huấn luyện...) và đẩy mạnh các hoạt động phong trào quần chúng làm công tác bảo hộ lao động. 
5. Các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ về bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động nhằm cải thiện điều kiện làm việc, xử lý ô nhiễm môi trường lao động trong các ngành sản xuất, đặc biệt là một số ngành nghề có nguy cơ cao để giảm thiểu bệnh nghề nghiệp (khai thác than và khoáng sản, luyện kim, phân bón, hoá chất, xây dựng...) đồng thời ứng dụng các giải pháp an toàn nhằm hạn chế tai nạn lao động cho người lao động làm việc trên các thiết bị, máy có nguy cơ rủi ro cao. 
6. Các hoạt động của các Bộ, ngành, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động phù hợp với đặc điểm hoạt động, sản xuất, kinh doanh của tổ chức, đơn vị, với nội dung về cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp tiến tới cam kết thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động và xây dựng văn hoá an toàn trong lao động.
7. Các hoạt động tổng kết, kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá hiệu quả của Chương trình theo từng Dự án.
IV. CÁC DỰ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hộ lao động.
2. Cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp, tập trung giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sử dụng điện và xây dựng. 
3. Tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.
4. Nâng cao chất lượng công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
5. Tăng cường phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
6. Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, phát huy vai trò của quần chúng tham gia công tác bảo hộ lao động.
7. Nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ an toàn - vệ sinh lao động.
V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
Tổng nguồn vốn ngân sách cấp cho Chương trình là 242 tỷ đồng.
Trong đó:
- 232 tỷ đồng cho các dự án;
- 10 tỷ đồng cho hoạt động quản lý và giám sát.
VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Giải pháp về chính sách và cơ chế
a) Về chính sách
- Tiếp tục thực hiện, thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về bảo hộ lao động; sửa đổi, bổ sung nội dung an toàn - vệ sinh lao động trong Bộ luật Lao động; xây dựng Luật An toàn - Vệ sinh lao động; xây dựng Quỹ bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
- Xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp cải thiện điều kiện lao động;
- Nghiên cứu hoàn thiện chính sách khen thưởng, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động;
- Nghiên cứu xây dựng chính sách và cơ chế khuyến khích phát triển các dịch vụ tư vấn, kiểm định, đào tạo, huấn luyện và an toàn - vệ sinh lao động.
b) Về cơ chế
- Cơ chế phân bổ nguồn vốn: kinh phí được phân bổ hàng năm theo dự án cho các Bộ, ngành chủ trì dự án và sử dụng theo quy định của Nhà nước;
- Cơ chế phối hợp: tăng cường sự tham gia của người dân và các tổ chức đoàn thể vào mọi hoạt động của chương trình, từ việc lập kế hoạch triển khai, quản lý nguồn lực, giám sát và đánh giá kết quả đến việc thụ hưởng thành quả từ các dự án của chương trình;
- Cơ chế lồng ghép: nội dung các dự án được triển khai lồng ghép với các hoạt động khác có liên quan;
- Cơ chế giám sát và đánh giá:
+ Phát huy đồng bộ các hệ thống giám sát, đánh giá: tự giám sát, đánh giá của các Bộ, ngành chủ trì dự án; giám sát, đánh giá của các cơ quan nhà nước theo chủ đề (không theo dự án) hoặc tổng thể chương trình; giám sát, đánh giá mang tính độc lập của các tổ chức tư vấn, khoa học; giám sát, đánh giá quá trình từ các tổ chức đại diện người sử dụng lao động, người lao động;
+ Việc giám sát, đánh giá đầu vào và tác động thông qua đánh giá thực hiện các hoạt động dự án và các chỉ tiêu.
- Cơ chế đặt hàng, đấu thầu: được áp dụng đối với tất cả các dự án để đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch (như việc cung cấp các trang, thiết bị làm việc của cán bộ an toàn - vệ sinh lao động, việc đầu tư nâng cấp các cơ sở phục hồi chức năng lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp...).
2. Quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện
a) Quản lý, điều hành
- Thành lập Ban Chỉ đạo chương trình giúp Thủ tướng Chính phủ điều hành, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương, điều phối các hoạt động của chương trình. 
- Thành phần Ban Chỉ đạo gồm:
+ Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
+ Các Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban thường trực; đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Y tế làm Phó Trưởng ban;
+ Các Ủy viên: đại diện lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin.
Mời đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam tham gia Ban Chỉ đạo.
- Trưởng ban Chỉ đạo chương trình quyết định thành lập Ban Quản lý giúp việc cho Ban Chỉ đạo chương trình.
b) Lập kế hoạch thực hiện chương trình
- Các hoạt động về bảo hộ lao động phải xây dựng trong kế hoạch hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp;
- Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành, địa phương;
- Định kỳ 6 tháng, hàng năm thực hiện sơ kết, tổng kết và thông báo công khai kết quả thực hiện chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng.
c) Các Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn các địa phương thực hiện các hoạt động bảo hộ lao động, các dự án  được phân công theo chức năng, nhiệm vụ.
VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai chương trình; xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hàng năm; điều phối các hoạt động của Chương trình; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện chương trình; xây dựng Quỹ bồi thường tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; tổ chức thực hiện dự án Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hộ lao động và dự án Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, phát huy vai trò của quần chúng tham gia công tác bảo hộ lao động.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính cân đối và bố trí kế hoạch kinh phí hàng năm để thực hiện chương trình trên cơ sở thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành; chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương lồng ghép các chương trình khác liên quan với Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động trên cùng một địa bàn từ khâu kế hoạch đến tổ chức thực hiện.
3. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí ngân sách của các Bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn đối với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; chủ trì hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án của Chương trình; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng văn bản hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình.
4. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện dự án Tăng cường phòng, chống bệnh nghề nghiệp.
5. Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện dự án Cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp, tập trung giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sử dụng điện và xây dựng. 
6. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành liên quan triển khai xây dựng, ban hành và quản lý thống nhất hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động; vệ sinh lao động; ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, quy cách các phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động; triển khai các đề tài khoa học liên quan đến an toàn - vệ sinh lao động.
7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện dự án Tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.
 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường cho học sinh, sinh viên.
9. Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động.
10. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan triển khai các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu nhiễm độc TNT trong việc cất giữ, bảo quản, sửa chữa, xử lý trang bị kỹ thuật phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng.
11. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham gia các hoạt động của Chương trình.
12. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng hoạt động về bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thực hiện dự án Nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ an toàn - vệ sinh lao động.
13. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan thực hiện dự án Nâng cao chất lượng công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA 
BẢO HỘ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

I. Nội dung cơ bản của Chương trình  


1. Mục tiêu của Chương trình 


a. Mục tiêu tổng quát 


Chăm lo cải thiện ĐKLV, giảm ô nhiễm MTLĐ; ngăn chặn TNLĐ, BNN, chăm sóc sức khoẻ NLĐ; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về BHLĐ, bảo đảm an toàn tính mạng cho NLĐ, tài sản của NN, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia.


b. Mục tiêu cụ thể đến 2010

- Giảm số vụ TNLĐ nghiêm trọng chết người; Trung bình hàng năm giảm 5% tần suất TNLĐ trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về TNLĐ (khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện);

- Hàng năm, giảm 10% số NLĐ mắc mới BNN; bảo đảm trên 80% NLĐ làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các BNN được khám phát hiện BNN;

- 100% NLĐ đã xác nhận bị TNLĐ và BNN được điều trị, chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng; 

- Trên 80% NLĐ làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ và các cán bộ AT-VSLĐ được huấn luyện về AT-VSLĐ;

- Đảm bảo 100% số vụ TNLĐ chết người và TNLĐ nặng được điều tra, xử lý.


2. Các dự án và trách nhiệm của các cơ quan thực hiện Chương trình:  


Dự án1. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về BHLĐ.

- Cơ quan chủ trì Dự án: Bộ LĐTBXH;

- Cơ quan phối hợp: Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; Bộ Khoa học - Công nghệ; Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn ... 


Dự án 2. Dự án cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp, tập trung giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sử dụng điện và xây dựng.


- Cơ quan chủ trì: Bộ Công thương, Bộ Xây dựng.


- Cơ quan phối hợp: Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên - Môi trường,  Bộ Thuỷ sản, Bộ Giao thông - Vận tải, ....


Dự án 3. Tăng cường công tác phòng ngừa TNLĐ và BNN trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.


- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Cơ quan phối hợp: Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam,....


Dự án 4. Nâng cao chất lượng công tác BHLĐ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.


- Cơ quan phối hợp: Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp - PTNT....


Dự án 5 tăng cường phòng, chống bệnh nghề nghiệp.


- Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế.


- Cơ quan phối hợp: Bộ Công thương, Bộ Giao thông- Vận tải, Bộ Xây dựng, Hội Y học LĐ VN,...


Dự án 6 Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, phát huy vai trò của quần chúng tham gia công tác BHLĐ. 

- Cơ quan chủ trì: Bộ LĐTBXH   

- Cơ quan phối hợp:  Tổng Liên đoàn Lao động VN, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và truyền thông, Hội Khoa học kỹ thuật - AT-VSLĐ Việt Nam...

Dự án  7. Nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ AT-VSLĐ

- Cơ quan chủ trì: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Khoa học - Công nghệ.


- Cơ quan phối hợp: Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng Hội Khoa học kỹ thuật- AT-VSLĐ Việt Nam,....
3.  Sự tham gia của đại diện NSDLĐ và người lao động trong Chương trình: 


- Quá trình xây dựng Chương trình đã có sự đóng góp ý kiến của đại diện của người lao động (Tổng Liên đoàn LĐ VN, Hội Nông dân VN); đại diện của người sử dụng lao động (Phòng Thương mại, công nghiệp Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam), các tổ chức xã hội nghề nghiệp (Hội Y học Lao động VN; Hội KHKT và ATVSLĐ Việt Nam)


- Tham gia triển khai Chương trình:   



 + Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ( đại diện của NLĐ) chủ trì tổ chức triển khai phong trào quần chúng hoạt động về bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thực hiện dự án7 Nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ an toàn - vệ sinh lao động.


 -  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện dự án 4- Nâng cao chất lượng công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


- Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai dự án 3- Tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

4. Nguồn kinh phí: 

Tổng nguồn vốn cho Chương trình là 467 tỷ đồng. Trong đó:

· Ngân sách nhà nước là 242 tỷ đồng (51,8%) ( đã được CP duyệt);

· Huy động từ các doanh nghiệp là 125 tỷ đồng (26,8%);

· Tài trợ của các tổ chức quốc tế là 100 tỷ đồng (21,4%).

5. Cơ chế thực hiện Chương trình:

- Cơ chế phối hợp: Tăng cường sự tham gia của người dân và các tổ chức đoàn thể vào mọi hoạt động của Chương trình, từ việc lập kế hoạch triển khai, quản lý nguồn lực, giám sát và đánh giá kết quả đến việc thụ hưởng thành quả từ các Dự án của Chương trình;

- Cơ chế lồng ghép: Nội dung các Dự án được triển khai lồng ghép với các hoạt động khác có liên quan; 

- Cơ chế giám sát và đánh giá: Phát huy đồng bộ các hệ thống giám sát, đánh giá: tự giám sát, đánh giá của các Bộ, Ngành chủ trì Dự án; giám sát, đánh giá của các cơ quan nhà nước theo chủ đề (không theo Dự án) hoặc tổng thể Chương trình; giám sát, đánh giá mang tính độc lập của các tổ chức tư vấn, khoa học; giám sát, đánh giá quá trình từ các tổ chức đại diện NSDLĐ, NLĐ.
II. Một số kết quả triển khai chương trình quốc gia về BHLĐ, ATVSLĐ ở Việt Nam

Theo phân công trách nhiệm, các Bộ chủ trì đã triển khai kế hoạch, 64 địa phương đã xây dựng các mục tiêu thực hiện Chương trình trên địa bàn, với một số kết quả như sau:  

Dự án 1. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hộ lao động. 


-  Rà soát văn bản liên quan tới người làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Xây dựng quỹ bồi th​ường TNLĐ, BNN;

- Triển khai điều tra tổng thể về TNLĐ. 
Dự án 2 - Cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp, tập trung giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sử dụng điện và xây dựng:


- Xây dựng tài liệu huấn luyện về an toàn xây dựng, an toàn khai thác than 


- Tổ chức huấn luyện  theo phương pháp WISE, WISCON, OSH - MS 


- Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền ATVSLĐ (tờ rơi, áp phích)  


- Tăng cường các hoạt động tư vấn, thúc đẩy cải thiện điều lao động tại doanh nghiệp
Dự án 3. Tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn 

- Rà soát văn bản về bảo hộ lao động, ATVSLĐ trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

- Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn trong sử dụng máy nông nghiệp. 

- Đánh giá thực trạng hệ thống tổ chức, quản lý, giám sát công tác BHLĐ, AT-VSLĐ trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

- Điều tra điều kiện lao động trong sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn. 

- Huấn luyện về ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp (phương pháp WIND)

Dự án 4. Nâng cao chất lượng công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ 


- Tăng cường thông tin, tuyên truyền giới chủ và NSDLĐ về công tác BHLĐ, ATVSLĐ;

- Đẩy mạnh hoạt động huấn luyện, tư vấn, thúc đẩy doanh nghiệp triển khai các hoạt động ngăn chặn tai nạn lao động, cải hiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp

Dự án 5. Tăng cường phòng, chống bệnh nghề nghiệp 


- Nâng cao năng lực quản lý nhà nư​ớc về giám sát và kiểm soát bệnh nghề nghiệp.


- Xây dựng chương trình phòng chống các nhóm bệnh nghề nghiệp có nguy cơ cao.


- Thông tin và truyền thông phòng chống bệnh nghề nghiệp


Dự án 6. Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, phát huy vai trò của quần chúng tham gia công tác bảo hộ lao động 

- Huấn luyện thí điểm về biện pháp cải thiện ĐKLĐ trong doanh nghiệp.  

 - Xây dựng và phát các Chương trình về ATVSLĐ trên đài phát thanh trên đài tiếng nói VN

- Tăng cường công tác giáo dục AT-VSLĐ xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp trong các trường đại học;

- In và phát hành các ấn phẩm thông tin (tờ rơi, tranh, sách ...)

Dự án 7. Nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ về an toàn - vệ sinh lao động


- Nghiên cứu đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 


- Khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường lao động, điều kiện lao động và hiệu quả sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động.

CHƯƠNG II: AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
I. An toàn vệ sinh lao động trong hội nhập kinh tế quốc tế
Hội nhập là một quá trình khách quan và là xu hướng vận động chủ yếu của nền kinh tế thế giới. Việt Nam đang chủ động tham gia vào quá trình toàn cầu hoá và hội nhập. Công tác quản lý sản xuất nói chung, quản lý  an toàn - vệ sinh lao động  (ATVSLĐ) cũng đang thay đổi để bắt nhịp tình hình mới.

Bước hội nhập quan trọng trong lĩnh vực ATVSLĐ phải kể đến trước tiên đó là khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) năm 1980. ILO được thành lập năm 1919 với mục tiêu thúc đẩy công bằng xã hội và bảo vệ các quyền lao động và quyền con người. ILO xây dựng các tiêu chuẩn lao động quốc tế thông qua hình thức các Công ước (CƯ) và Nghị quyết. Đến nay, ILO đã thông qua tổng cộng 187 CƯ và 197 khuyến nghị. Trong số các CƯ trên, có 26 CƯ và khoảng 15 khuyến nghị liên quan nhiều đến ATVSLĐ. Việt Nam đã phê chuẩn, gia nhập 16 công ước của ILO, trong đó đặc biệt phải kể đến Công ước  số 155 về an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường làm việc, 1981 (phê chuẩn   ngày 3/10/1994). Gần đây nhất, Việt Nam đã tham dự chương trình nghị  sự về ATVSLĐ tại phiên họp Hội nghị Lao động quốc tế lần thứ 95 tại Giơ-ne-vơ 31/5 – 16/6/2006 để bỏ phiếu thông  qua Công  ước số 187  và Khuyến nghị  197 về cơ chế thúc đẩy ATVSLĐ.   Các công ước mà Việt Nam đã phê chuẩn hoặc gia nhập được Việt Nam tôn trọng và thể  hiện trong các chính sách pháp luật.

Trải qua 26 năm  hợp tác, mối quan hệ Việt Nam-ILO ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực. Việt nam chủ động tham dự vào các hoạt động của ILO cũng như ILO tích cực tìm cách hỗ trợ Việt Nam. Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của ILO trong lĩnh vực ATVSLĐ tập trung vào giúp các cơ quan quản lí nhà nước hoạch định chiến lược, chính sách, hướng dẫn giúp cải thiện điều kiện sống và điều kiện làm việc của người lao động thông qua nhiều hoạt động như: Điều tra, khảo sát về  điều kiện lao động  trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong các công trường xây dựng nhỏ, khai thác than và nông nghiệp; Tập huấn cải thiện điều kiện trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (WISE), ATVSLĐ trong nông nghiệp, hệ thống quản lý ATVSLĐ (ILO-OSH 2001), cải thiện điều kiện lao động trên các công trường xây dựng nhỏ (WINSCON); Xây dựng mạng thông tin quốc gia về ATVSLĐ; Hỗ trợ tổ chức Tuần lễ quốc gia hàng năm về ATVSLĐ và Phòng chống cháy nổ, tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam cũng như  tham gia các hội thảo, hội nghị quốc tế;  Triển khai một số dự án như Dự án "An toàn lao động và hệ thống thanh tra lao động hợp nhất", Dự án “Tăng cường năng lực ATVSLĐ trong nông nghiệp tại Việt Nam”, Dự án “Nâng cao năng lực huấn luyện ATVSLĐ tại Việt Nam”, Dự án "Khuôn khổ hợp tác quốc gia xúc tiến việc làm bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2006-2010”.

Đặc biệt với sự trợ giúp về kỹ thuật của ILO, năm 2005 Việt Nam đã xây dựng được hồ sơ quốc gia về ATVSLĐ và năm 2006 Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006, đánh dầu một bước tiến mới trong lĩnh vực ATVSLĐ trong 12 năm Bộ luật Lao động được thông qua.

Tiếp theo việc gia nhập ILO, năm 1995 Việt Nam gia nhập Hiệp hội các nước  Đông Nam á (ASEAN). Gia nhập ASEAN, trong lĩnh vực ATVSLĐ Việt Nam đã chủ động tham gia vào nhiều hoạt động  và cũng nhận được sự trợ giúp của các nước ASEAN thông qua chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp thông tin nghiên cứu, tham dự các khoá huấn luyện, hội thảo và  Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN.  Việt Nam là thành viên Mạng ATVSLĐ của các nước ASEAN (ASEAN-OSHNET) ngay từ năm 1999 khi Mạng mới được thành lập và là nước chủ nhà tổ chức hội nghị Mạng ASEAN-OSHNET hàng năm lần thứ 6 năm 2005 tại Hạ Long.

Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) đặt  ra những vấn đề mới cho công tác ATVSLĐ. WTO được thành lập ngày 1/1/1995 và Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO  vào ngày 7/11/2006. Đây là tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu, chiếm hơn 90% thương mại thế giới. Hoạt động của tổ chức này được điều tiết bởi 16 Hiệp định chính, trong đó liên quan  nhiều đến lĩnh vực ATVSLĐ là  Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).  Đối tượng của TBT là các qui định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình  đánh giá sự phù hợp liên quan đến chất lượng sản phẩm hàng hoá. 

Ngày 26/5/2005, Chính phủ đã  ban hành Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg  về việc tổ chức  hoạt động của mạng lưới cơ quan thông báo và hỏi  đáp, trong đó đầu mối Văn phòng  TBT Việt Nam đặt tại Bộ Khoa học – Công nghệ và các điểm hỏi đáp  cấp Bộ và cấp tỉnh. Đồng thời Chính phủ  cũng đã có Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 phê duyệt “Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại” để gấp rút chuẩn bị  cho  việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO, bảo đảm các tiêu chuẩn,  quy chuẩn  phù hợp với  các nguyên tắc của Hiệp định TBT. 

Liên quan đến vấn đề ATVSLĐ khi gia nhập WTO, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  đang khẩn trương tiến hành các công việc như: Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản qui phạm pháp luật  hàng hoá có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động  và kiểm tra chất lượng  sản phẩm, hàng hoá đặc thù  đáp ứng  các yêu cầu, nguyên tắc thực thi Hiệp định TBT; Chuẩn bị  cơ sở vật chất, kỹ thuật  cho  cho điểm Thông báo và Hỏi đáp  TBT; Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hội nhập WTO.
Hội nhập quốc tế, công tác ATVSLĐ của Việt Nam đã có được những thuận lợi nhưng cũng đứng trước những khó khăn và thách thức mới. Hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường được mở rộng ra khu vực và các nước khác trên thế giới, các quá trình thương mại và đầu tư quốc tế được tự do hoá và diễn ra thuận lợi hơn, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội để tiếp cận và lựa chọn công nghệ sản xuất tiên tiến, công nghệ sạch, đảm bảo không ô nhiễm môi trường và an toàn, sức khoẻ cho người lao động. Điều kiện lao động qua đó cũng được cải thiện hơn. Sản xuất phát triển, số lượng  doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tăng nhanh, đến năm 2006 Việt Nam đã có khoảng 240.000 doanh nghiệp và  3 triệu hộ sản xuất - kinh doanh đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP và kim ngạch xuất khẩu, tạo ra hàng triệu việc làm giúp cho người lao động có thêm cơ hội lựa chon việc làm có điều kiện lao động tốt hơn. 

Tham gia vào các tổ chức Quốc tế và các mối quan hệ song phương khác Việt Nam có thể học tập, trao đổi được nhiều kinh nghiệm tốt trong quá trình quản lý, trong đó có kinh nghiệm quản lý ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động và nhận được sự  hỗ trợ cho việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại Việt Nam.

Những năm qua, với việc gia nhập Tổ chức Lao động quốc tế, hợp tác về  an toàn – vệ sinh lao động với ILO đã thu được những thành công nhất định. Thông qua các dự án, các cuộc hội thảo, các khoá đào tạo về ATVSLĐ và trao đổi tài liệu thông tin liên quan, nhiều cơ quan, cán bộ làm công tác ATVSLĐ đã có thêm kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cân với luật pháp quốc tế và mở rộng tầm nhìn. Điều kiện lao động nói chung, đặc biệt ở một số ngành có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được nghiên cứu đánh giá một cách sâu sắc hơn. Mạng Thông tin quốc gia về  ATVSLĐ đi vào hoạt động và bước đầu phát huy hiệu quả trong việc liên kết chia sẻ thông tin. Thông qua ILO, các dự án đã và đang triển khai  góp phần nâng cao năng lực  về an toàn – vệ sinh lao động của Việt Nam. Quan trọng hơn thông qua các hoạt động này nhiều kinh nghiệm về quản lý ATVSLĐ, giám sát các nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cũng như các biện pháp cải thiện điều kiện lao động được phổ biến rộng rãi hơn và bước đầu đưa vào áp dụng ở một số ngành, một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Ngoài ra, Việt Nam  cũng tranh thủ học hỏi được kinh nghiệm và nhận được sự  trợ giúp trực tiếp từ nhiều đối tác khác trong công tác ATVSLĐ hoặc được lồng ghép trong các chương trình  hợp tác (WHO, FES, KOSHA, JISHA, JICOSH, StBG/HVBG, các nước ASEAN, Đan Mạch, sáng kiên liên kết các doanh nghiệp da giày....). 

Trong điều kiện nền kinh tế mở cửa hội nhập, các sản phẩm được tiêu chuẩn hoá không chỉ về chất lượng mà còn cả về khía cạnh xã hội, trong đó có vấn đề ATVSLĐ tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp cải thiện điều kiện lao động. Một số sản phẩm được xuất khẩu ra thị trường quốc tế cần đảm bảo các tiêu chuẩn do phía đối tác yêu cầu  như  môi trường theo ISO 14000, SA 8000, OHSAS 18000 (OHSAS 18001, OHSAS 18002) và các qui định về an toàn – vệ sinh lao động khác. ATVSLĐ  cũng là tiền đề khởi động cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức khi tìm hiểu để vào thị  trường Việt nam (các công ty bảo hiểm Liberty Mutual...).    

Hội nhập cũng đồng nghĩa với việc tuân thủ luật pháp quốc tế. Điều này  đã tạo động lực cho sự quyết tâm của Chính phủ  trong việc xây dựng, triển khai các chương trình hoạt động về an toàn  - vệ sinh lao động để đáp ứng  các yêu cầu của hội nhập. Với sự hỗ trợ của ILO và  sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong  hội nhập,  sau 12 năm Bộ luật Lao động ra đời,  đến nay, Việt Nam đã chính thức có  Chương trình quốc gia về an toàn – vệ sinh lao động đến năm 2010 với những đối sách tổng thể, toàn diện. Năm 2005, Hồ sơ quốc gia   về ATVSLĐ đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng, hệ thống lại những thành tựu đã làm được và cũng cho thấy những việc cần làm trong tương lai.  Quỹ  tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng  đã được hình  thành trong quỹ bảo hiểm xã hội theo luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực từ năm 2007.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, công tác ATVSLĐ trong hội nhập cũng đứng trước những khó khăn và thách thức. Nguy cơ trở thành bãi thải  công nghệ do nhập khẩu phải công nghệ lạc hậu, máy, thiết bị đã hết khấu hao gây mất an toàn, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động nếu không có những giải pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn nhập khẩu này. 

Điều kiện lao động xuất hiện nhiều yếu tố, nguy cơ mới về an toàn và sức khoẻ do sử dụng các công nghệ mới. Ô nhiễm môi trường lao động đang ở mức báo động. Bệnh nghề nghiệp (BNN) có xu hướng gia tăng cả về số người mắc bệnh và loại bệnh. Nếu từ năm 1976 đến năm 1990 chỉ có 5497 người lao động bị mắc BNN thì từ năm 1990 đến năm 2004, số người mắc BNN đã tăng thêm gấp gần 3 lần, đưa tổng số người mắc BNN tính đến cuối năm 2004 là 21.597 người (mỗi năm có thêm 1000-1500 người mắc mới BNN). Đáng chú ý là chỉ có 10% số cơ sở sản xuất có nguy cơ gây BNN tổ chức khám BNN cho người lao động, cho nên trên thực tế số người mắc BNN cao gấp hàng chục lần số báo cáo. Do lao động trong điều kiện chuyên môn hoá, tính đơn điệu lớn, tư thế lao động ít được thay đổi nên đã xuất hiện một số bệnh liên quan đến nghề nghiệp như giãn tĩnh mạch chân, thoái hoá cột sống, sưng viên khớp v.v...  Thống kê tai nạn lao động chết người trong những năm gần đây  luôn có xu hướng gia tăng. Số liệu thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo báo cáo chưa đầy đủ của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp giai đoạn 2000- 2004,  mỗi năm  trung bình xảy ra 4245 vụ tai nạn lao động, trong đó có 443 vụ tai nạn lao động chết người,  làm bị thương  4415 người và làm chết 480 người, số vụ tai nạn lao động tăng 17,38% / năm. Năm 2005,  xảy  ra 4095 vụ tai nạn lao động giảm 32%  số vụ so với năm 2004; có 463 vụ  tai nạn chết người, tăng 4.5%  và    làm 495 người chết tăng 3% so với trung bình giai đoạn 2000-2004. Tai nạn xảy ra nhiều ở các ngành, các địa phương công nghiệp phát triển. Các ngành xảy ra nhiều tai nạn chết người là Công nghiệp (18,58% số vụ), Xây dựng (13,04%). Các địa phương xảy ra nhiều tai nạn là Đồng Nai (29,80% số vụ),  thành phố Hồ Chí Minh (13,41% tổng số vụ), Quảng Ninh (6,32% tổng số vụ), Hải Phòng (7,01% tổng số vụ), Bình Dương  (5.58%  tổng số vụ). Theo số liệu điều tra thì tai nạn lao động xảy ra trong thực tế cao gấp hàng chục lần so với báo cáo. Dự báo đến năm 2010 trong khu vực công nghiệp sẽ có khoảng  hơn  100.000 người bị tai nạn / năm và khoảng 200.000 người mắc bệnh nghề nghiệp nếu không có các biện pháp ngăn chặn, cải thiện tốt về điều kiện lao động, môi trường lao động
.

Hàng rào phi thuế quan được dựng lên với danh nghĩa tiêu chuẩn lao động quốc tế, gắn các tiêu chuẩn về lao động, doanh nghiệp, quản lý sản xuất, chất lượng sản phẩm với công tác ATVSLĐ và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên  nhận thức về ATVSLĐ trong doanh nghiệp nhiều khi vẫn còn hời hợt; tác phong công nghiệp,  văn hoá an toàn lao động trong doanh nghiệp vẫn chưa được chú ý nhiều.  

Năng lực quản lý Nhà nước về an toàn -vệ sinh lao động chưa được phát triển toàn diện đáp ứng kịp thời tốc độ phát triển kinh tế – xã hội. Còn nhiều tiêu chuẩn,  quy chuẩn chưa kịp đổi mới  phù hợp với  các nguyên tắc của Hiệp định TBT khi chúng ta đã ở trước thềm hội nhập WTO. Đội ngũ cán  bộ làm công tác an toàn – vệ sinh lao động còn nhiều hạn chế. 

Công tác ATVSLĐ cần được xác định là một nhiệm vụ có tính lâu dài và quan trọng trên con đường hội nhập. Để công tác ATVSLĐ có thể hội nhập tốt hơn, trước mắt cần phải thúc đẩy sớm một số nội dung là:

Xã hội hoá công tác huấn luyện ATVSLĐ, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ATVSLĐ cho mọi cấp, mọi ngành, người sử dụng lao động cũng như quần chúng nhân dân lao động. Từ đó người sử dụng lao động và người lao động sẽ biết cách bảo vệ quyền lợi bản thân một cách thiết thực nhất. Tổ chức huấn luyện, đào tạo đội ngũ giáo viên ATVSLĐ. Chú trọng các hoạt động phổ biến kiến thức ATVSLĐ cho người dân trong sản xuất nông nghiệp, trong làng nghề, trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phát triển hình thức giáo dục hành động có định hướng nhằm đảm bảo tính khoa học, đảm bảo ATVSLĐ. Xây dựng các trung tâm huấn luyện, đào tạo chính qui, chuyên nghiệp về ATVSLĐ nhằm phát huy hiệu quả của công tác huấn luyện. 

Tiếp thu và ứng dụng các thành tựu nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước trong cả công tác quản lý nhà nước và thực tiễn sản xuất. Khuyến khích việc nghiên cứu và phổ biến các sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

Nghiên cứu, đề xuất  với Chính phủ cơ chế tổ chức quản lý an toàn – vệ sinh lao động trong các cụm công nghiệp vừa và nhỏ nhằm kiềm chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và định hướng an toàn tốt cho sự phát triển bền vững của khu vực kinh tế này.  Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách vận hành Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc Quỹ bảo hiểm xã hội  để phát triển  công tác an toàn – vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động của doang nghiệp.

Phát huy năng lực toàn diện của các doanh nghiệp trong việc tự cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo ATVSLĐ thông qua việc hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện hệ thống quản lý ATVSLĐ (ILO-OSH 2001), các kiến thức  về éc-gô-nô-my, cải thiện điều kiện  lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (WISE),  phổ biến các  quy định của quốc tế,  tiêu chuẩn, quy chuẩn trong hội nhập quốc tế có liên quan đến ATVSLĐ  v.v...  góp phần tạo ra những chuyển biến  mới, thực sự ở cơ sở trong công tác ATVSLĐ. 

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về ATVSLĐ; rà soát hệ thống luật pháp về ATVSLĐ và các hoạt động có liên quan cho phù hợp với các qui định của quốc tế trong hội nhập; nghiên cứu  khả thi việc phê chuẩn hoặc gia nhập các công ước quốc tế;  kiện toàn bộ máy thanh tra nhà nước về an toàn – vệ sinh lao động, nghiêm minh hơn trong vấn đề  xử phạt các doanh nghiệp, người lao động vi phạm các qui định về an toàn – vệ sinh lao động, v.v… Tổ chức thực hiện thành công Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ATVSLĐ và đưa công tác này thành một trong những nội dung quan trọng của xúc tiến thương mại. 

Để Việt Nam ra hội nhập quốc tế được thuận lợi và thành công, mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi doanh nghiệp cần chủ động tận dụng những thuận lợi và nhìn nhận, đánh giá được những thách thức để tự  xây dựng đường hướng, chiến lược cho mình trong hội nhập quốc tế.

II. HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 

1. Khái niệm

Ngày nay, những tiến bộ về công nghệ, những cạnh tranh trong sản xuất hàng hoá... đã dẫn đến những thay đổi nhanh về điều kiện lao động, quy trình sản xuất và tổ chức lao động. Các quy định của luật pháp về An toàn vệ sinh lao động là những qui định pháp lý để bắt buộc thực hiện trong quá trình sản xuất, tổ chức lao động và kiểm soát môi trường, điều kiện lao động nhưng đôi khi luật pháp không theo kịp với những thay đổi trên. Vì vậy, để kịp thời giải quyết được các thách thức về an toàn vệ sinh lao động và nhằm đảm bảo sức khoẻ người lao động. Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đã ban hành các Hướng dẫn về Hệ thống quản lý An toàn-vệ sinh lao động (OSH-MS).

Hướng dẫn này không chỉ được xây dựng theo các nguyên tắc, văn kiện về an toàn và bảo vệ sức khoẻ người lao động của ILO còn được các tổ chức 3 bên (Chính phủ - người sử dụng lao động - người lao động) của ILO thông qua. Vì vậy nó có tính khả thi và linh hoạt cao để thực hiện và thúc đẩy công tác An toàn vệ sinh lao động và phát triển văn hoá an toàn tại cơ sở.

Hướng dẫn Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động (OSH-MS) có những đặc điểm cơ bản là không bắt buộc phải thực hiện như các quy định pháp lý, không mang tính pháp lý và không thay thế các quy định của luật pháp, không thay thế qui định của các quy trình, quy chuẩn và các tiêu chuẩn quốc gia.

Với đặc điểm khả thi và linh hoạt như trên nên nó chính là công cụ hữu hiệu giúp cho người sử dụng lao động và người lao động kịp thời đối phó với những thay đổi về an toàn vệ sinh lao động trong thực tế sản xuất, hay nói cách khác OSH-MS chính là công cụ, là biện pháp hỗ trợ thiết thực cho người sử dụng lao động, người lao động và cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý ở các cấp không ngừng cải thiện điều kiện lao động và hoàn thiện công tác quản lý An toàn vệ sinh lao động.

2. Các yếu tố chính của hệ thống quản lý (OSH-MS)

- Chính sách

- Tổ chức

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

- Đánh giá

- Hành động và cải thiện


Các yếu tố trên tạo thành một chu trình  khép kín và nếu các yếu tố trên liên tục được thực hiện nghĩa là công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được cải thiện và hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động đã được hinh thành và vận hành.

Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động được thực hiện ở hai cấp: Cấp quốc gia và Cấp cơ sở.

- Ở cấp quốc gia hướng dẫn này sẽ:

+ Được áp dụng để xây dựng các chính sách của Nhà nước về  an toàn vệ sinh lao động ở cấp vĩ mô thông qua việc ban hành các văn bản pháp luật về an toàn vệ sinh lao động;

+ Góp phần tăng cường, chủ động việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, các tiêu chuẩn của nhà nước nhằm không ngừng hoàn thiện công tác an toàn vệ sinh lao động;

+ Góp phần xây dựng và triển khai các hướng dẫn của quốc gia hoặc hướng dẫn chi tiết (cho các loại ngành, nghề hoặc các loại hình cơ sở sản xuất) nhằm đáp ứng kịp thời với những thay đổi về An toàn vệ sinh lao động trong thực tế phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của các ngành, nghề cơ sở và doanh nghiệp.

- Ở cấp cơ sở hướng dẫn này sẽ:

+ Giúp các cơ sở (doanh nghiệp) đưa các nội dung cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động của cơ sở, doanh nghiệp vào kế hoạch quản lý sản xuất của doanh nghiệp;

+ Vận động, thu hút tất cả các thành viên trong cơ sở (doanh nghiệp) đặc biệt là các chủ doanh nghiệp, hội đồng quản trị, người sử dụng lao động, người lao động và các đại diện của họ áp dụng các nội quy, nguyên tắc và phương pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở nhằm không ngừng cải thiện công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khoẻ người lao động. 
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3. Nguyên tắc thực hiện (áp dụng) hướng dẫn hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động.
- Không ràng buộc về mặt pháp lý (chỉ khuyến khích áp dụng trừ khi các quốc gia xây dựng hệ thống quản lý riêng, ban hành mang tính pháp lý bắt buộc phải áp dụng);

- Không thay thế luật pháp quốc gia và các tiêu chuẩn quốc gia (chỉ mang tính hỗ trợ để thực thi tốt các luật pháp và tiêu chuẩn quốc gia);

- Không bắt buộc có chứng chỉ. Có thể ghi trên thương hiệu hàng hoá là đã áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động (OSH-MS) không bắt buộc sản phẩm phải có chứng nhận, chứng chỉ;

- Là công cụ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ cải thiện điều kiện lao động.
4. Nội dung của hướng dẫn hệ thống quản lý An toàn -Vệ sinh lao động
4.1. Chính sách
4.1.1. Chính sách của nhà nước đối với hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động ( ở cấp quốc gia)

Tuỳ theo điều kiện của mỗi quốc gia, một hoặc nhiều cơ quan có thẩm quyền phối hợp với đại diện của người sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan khác có liên quan để rà soát, xây dựng và ban hành các chính sách về An toàn vệ sinh lao động ở cấp quốc gia.

Chính sách của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động cần dựa trên các nguyên tắc:

- Thúc đẩy việc thực hiện và đưa hệ  thống quản lý an toàn vệ sinh lao động vào công tác quản lý ở cơ sở.

- Tạo điều kiện để hệ thống liên tục đánh giá thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động từ đó xác định mục tiêu, lập kế hoạch và thực hiện được các hoạt động an toàn vệ sinh lao động ở cấp quốc gia và cơ sở.

- Thúc đẩy sự tham gia của người lao động và đại diện của người lao động ở cơ sở.

- Không ngừng hoàn thiện chính sách và bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính quan liêu và các chi phí không cần thiết.

- Thúc đẩy sự hợp tác và hỗ trợ việc xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở thông qua cơ quan thanh tra lao động, các cơ quan quản lý về an toàn vệ sinh lao động và các cơ quan liên quan về an toàn vệ sinh lao động; đồng thời hưởng ứng các hoạt động của cơ sở phù hợp với các yêu cầu quản lý an toàn vệ sinh lao động.

- Định kỳ đánh giá và rà soát hiệu quả, tính khả thi của chính sách nhà nước về an toàn vệ sinh lao động.

- Đánh giá và công bố hiệu quả thực tiễn của hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo cách thức thích hợp.

- Đảm bảo cho người sử dụng lao động và người lao động, kể cả lao động thời vụ và lao động trực tiếp của cơ sở thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của họ trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

4.1.2. Chính sách an toàn vệ sinh lao động của cơ sở. (các quy định, nội quy về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở).

Việc tuân thủ các qui định của pháp luật nhà nước về an toàn vệ sinh lao động là trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động cần chỉ đạo và đứng ra cam kết các hoạt động An toàn vệ sinh lao động trong cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở, khi xây dựng các chính sách về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở cần:

- Phải tham khảo ý kiến của người lao động và đại diện người lao động để đảm bảo:

+ Phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở;

+ Trình bày ngắn gọn, rõ ràng có ngày tháng, có chữ ký của người sử dụng lao động.

+ Được phổ biến cho tất cả mọi ngừơi tại nơi làm việc và niêm yết tại nơi làm việc.

+ Định kỳ rà soát, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện;

+ Lưu giữ và sẵn sàng cung cấp cho các đối tượng quan tâm như: khách hàng, nhà đầu tư, thanh tra lao động....

- Đảm bảo an toàn và sức khoẻ đối với mọi thành viên của cơ sở thông quan các biện pháp phòng chống tai nạn, ốm đau, bệnh tật và sự cố có liên quan đến công việc.

-Tuân thủ các quy định của luật pháp nhà nước về an toàn vệ sinh lao động và các thoả ứơc cam kết, tập thể có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.

- Đảm bảo có sự tư vấn, khuyến khích người lao động và đại diện người lao động tham gia tích cực vào các hoạt động của hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động.

- Không ngừng hoàn thiện việc thực hiện hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động.

4.2. Tổ chức và phân công trách nhiệm về An toàn vệ sinh lao động.

Đây là yếu tố thứ 2 trong hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động (OSH-MS) Luật pháp(
) của Việt Nam cũng đã quy định trong các doanh nghiệp cơ sở cần phải thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy và phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người lao động, người sử dụng lao động. Cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động, cán bộ công đoàn, hội đồng bảo hộ lao động, bộ phận y tế và trách nhiệm của mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiêp cơ sở. Vì vậy thực hiện yếu tố tổ chức trong hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động cần có:

Sự tham gia của người lao động: Sự tham gia của người lao động là một yếu tố không thể thiếu của Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở. Vì vậy người sử dụng lao động cần đảm bảo cho người lao động và đại diện của người lao động được tư vấn, thông tin về an toàn vệ sinh lao động và được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, người sử dụng lao động cần bố trí thời gian và dành các nguồn lực cần thiết cho người lao động, đại diện của người lao động tham gia lập kế hoạch và thực hiện quá trình cải thiện đìều  kiện lao động trong doanh nghiệp cơ sở trong đó cần nêu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng lao động như:

- Người sử dụng lao động hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện các hoạt động an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.

- Người sử dụng lao động và người quản lý cần xác định trách nhiệm nghĩa vụ và quyền hạn trong việc triển khai, thực hiện và tuân thủ hệ thống an toàn vệ sinh lao động theo nguyên tắc:
+ Đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động là trách nhiệm của tất cả các cấp;

+ Xác định rõ và phổ biến đến các thành viên của cơ sở về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của người có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, đánh giá và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn - vệ sinh lao động;

+ Tạo ra các biện pháp giám sát có hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động cho ngưòi lao động;

+ Đẩy mạnh việc hợp tác và trao đổi thông tin giữa các thành viên trong cơ sở, kể cả người lao động và đại diện người lao động để thực hiện các nội dung hoạt động của Hệ thống quản lý an toàn – vệ sinh lao động ở cơ sở;

+Thực hiện các nguyên tắc của Hệ thống quản lý an toàn - vệ sinh lao động trong các hướng dẫn quốc gia, các hướng dẫn chi tiết hay các chương trình tự nguyện có liên quan mà cơ sở đã cam kết hưởng ứng;

+ Xây dựng chính sách an toàn - vệ sinh lao động có các mục tiêu thật khả thi và hiệu quả;

+ Tổ chức kiểm tra phát hiện, loại trừ và kiểm soát các nguy cơ, rủi ro liên quan đến công việc, tăng cường sức khoẻ tại nơi làm vịec sao cho có hiệu quả;

+ Xây dựng các chương trình phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khoẻ người lao động;

+ Đảm bảo tổ chức cho người lao động và đại diện người lao động tham gia thực hiện chính sách về an toàn – vệ sinh lao động một cách có hiệu quả;

+ Cung cấp thoả đáng các nguồn lực để những người có trách nhiệm về công tác an toàn – vệ sinh lao động ở cơ sở, kể cả Hội đồng Bảo hộ lao động ở cơ sở, mạng lưới an toàn vệ sinh viên... có thể thực hiện tốt chức năng của  mình;

+ Đảm bảo sự tham gia có hiệu quả và đầy đủ của người lao động và đại diện của họ trong Hội đồng Bảo hộ lao động tại cơ sở.

4.3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động.

 Tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động  trong Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động là nhằm hỗ trợ:

- Tuân thủ và thực hiện tốt hơn các quy định của luật pháp quốc gia;
- Xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở;

- Trợ giúp doanh nghiệp không ngừng cải thiện điều kiện lao động, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Muốn tổ chức và thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở được tốt cần phải lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở. Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở cần phải đầy đủ, phù hợp với cơ sở, và phải xây dựng trên cơ sơ đánh giá các yếu tố rủi ro (thông qua các bảng kiểm định về an toàn vệ sinh lao động).
 Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động đưa ra phải thực sự góp phần đảm bảo an toàn, sức khoẻ, vệ sinh lao động tại nơi làm việc nên cần phải:

- Xác định rõ nội dung, sự ưu tiên, định lượng cụ thể cho từng mục tiêu của kế hoạch, các mục tiêu, nội dung... phải phù hợp với khả năng của cơ sở;

- Xác định tính khả thi của từng mục tiêu và phân công rõ trách nhiệm của từng ngưòi trong việc thực hiện các mục tiêu;

- Xây dựng các tiêu chuẩn, căn cứ để đánh giá, chứng nhận các kết quả đạt, không đạt được của mục tiêu;

- Dự trù thích hợp các nguồn lực, nhân lực, tài lực và hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện các mục tiêu;

- Kế hoạch thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở phải phù hợp với các yếu tố 1,2 của Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động và phải căn cứ vào đánh giá trên cơ sở xác định, kiểm định từ các rủi ro ban đầu.

4.4. Đánh giá và giám sát

- Công tác đánh giá và giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động phải được lập hồ sơ để theo dõi và thường xuyên định kỳ xem xét lại. Khi đánh giá phải dựa trên cơ sở trách nhiệm và nghĩa vụ của từng thành viên đã được phân công ở yếu tố 2 của Hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động.
- Người đại diện thực hiện công tác đánh giá và giám sát được lựa chọn phải phù hợp với quy mô, tính chất của các mục tiêu an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở;

- Các biện pháp định tính, định lượng trong quá trình đánh giá phải khách quan và phù hợp với các yêu cầu của cơ sở và cần phải:

+Tương ứng với các nguy cơ, rủi ro mà đã được xác định trong khi lập kế hoạch (yếu tố 3) phải đúng với các cam kết, quy định trong (yếu tố 1) và phù hợp với các mục tiêu về an toàn vệ sinh lao động của cơ sở;

+ Hỗ trợ cho quá trình thẩm định của cơ sở, kể cả việc xem xét, đánh giá về công tác pháp lý.

- Công tác đánh giá, giám sát phải:

+ Được sử dụng như một công cụ để xác định phạm vi triển khai các mục tiêu an toàn vệ sinh lao động và kiểm soát các rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn của Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp;
+ Được thực hiện ngay từ giám sát ban đầu và các giám sát tiếp theo, không được dựa trên các số liệu thống kê về TNLĐ, ốm đau, bệnh tật...

+ Lập hồ sơ theo dõi theo thời gian và công việc.

-Việc đánh giá, giám sát phải thường xuyên cung cấp các thông tin:

+ Thông tin phản hồi thông tin qua, lại về công tác an toàn vệ sinh lao động của cơ sở;

+ Thông tin về kết quả công việc giám sát, đánh giá và các phát hiện về tiềm ẩn, phòng chống và kiểm soát các nguy cơ, rủi ro hàng ngày ở nơi làm việc.

+ Đánh giá, giám sát là cơ sở cho việc phát hiện các nguy cơ, rủi ro trong lao động sản xuất

- Việc đánh giá và giám sát ban đầu cần phải xác định được nội dung, phương pháp và tiêu chuẩn, cụ thể như:

+ Giám sát kết quả thực hiện các kế hoạch chi tiết, tiêu chuẩn và mục tiêu đã đề ra;
+ Xem xét, kiểm tra kỹ các dây chuyền sản xuất, nhà xưởng và máy, thiết bị;
+ Theo dõi môi trường lao động, tổ chức lao động tại cơ sở;
+ Theo dõi sức khoẻ người lao động, thông qua việc khám và chăm sóc sức khoẻ người lao động nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu, triệu chứng có hại cho sức khoẻ người lao động để đề xuất các biện pháp phòng ngừa;
+ Tuân thủ các qui định pháp luật hiện hành của Nhà nước các thoả ước lao động tập thể và các qui định về an toàn vệ sinh lao động và các cam kết giữa người lao động và người sử dụng lao động;
- Việc giám sát quá trình bao gồm các: tiếp tục phát hiện, theo dõi,báo cáo và điều tra về:

+ Tai nạn, ốm đau, bệnh tật và các sự cố có liên quan đến sản xuất;

+ Các thiết bị, đặc biệt các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn vệ sinh lao động, thiệt hại về tài sản;

+ Các tồn tại, thiếu sót trong công tác an toàn vệ sinh lao động và hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở;

+ Các chương trình chăm sóc và phục hồi sức khoẻ ngừơi lao động.

4.5. Cải thiện và các hành động để cải thiện.

- Tổ chức các hoạt động phòng ngừa, khắc phục các tồn tại dựa trên kết quả kiểm tra, đánh giá từ (yếu tố 4) cụ thể:

+ Phân tích các nguyên nhân không phù hợp với những qui định về an toàn vệ sinh lao động;

+ Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, khắc phục và hoàn thiện hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động;

- Đưa ra các giải pháp thích hợp, lựa chọn, xếp đặt thứ tự ưu tiên để cải thiện, đánh giá hệ thống quản lý để tiếp tục hoàn thiện.

- Để xây dựng được một hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động trong một cơ sở thì cả 5 yếu tố trên của hệ thống quản lý phải liên tục được thực hiện. Nghĩa là để các yếu tố trên sẽ góp phần cải thiện điều kiện lao động, nhằm giảm tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp thì cơ sở phải không ngừng được hoàn thiện, hoàn thiện từng nội dung và thực hiện cả hệ thống. Khi cải thiện cần chú ý tới các mục tiêu, các kết quả kiểm tra, các đánh giá rủi ro, các kiến nghị, đề xuất cải thiện của cơ sở, của người sử dụng lao động, người lao động và cả các thông tin khác nhằm tăng cường bảo vệ sức khoẻ cho người lao động.

- Sau mỗi lần cải thiện hay thực hiện các yếu tố của hệ thống cần so sánh, đánh giá và kết luận về những kết quả đã đạt được để tíêp tục xây dựng chương trình cải thiện cho các lần sau.

Để được ghi nhận là một cơ sở đã xây dựng, đã có hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động thì cơ sở đó phải luôn luôn phấn đấu để quá trình cải thiện được liên tục dẫn tới các cải thiện ngày càng nhiều và sức khoẻ người lao động ngày càng tốt hơn.
CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG  
I.  HỆ THỐNG LUẬT PHÁP VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

1.  Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về bảo hộ lao động

1.1. Các văn bản Luật pháp :
- Điều 56 Hiến pháp n​ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam qui định " Nhà nư​ớc ban hành chế độ chính sách về bảo hộ lao động, Nhà n​ước  qui định thời  gian lao động... chế độ  nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội..." cho ngư​ời lao động và các Điều 29, 39, 61 của Hiến pháp n​ước CHXHCNVN (năm 1992);

- Chương VII, chư​ơng IX, và một số Điều có liên quan ở các chương khác của Bộ Luật Lao động (năm 1994), Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2002;

- Điều 14 và các điều 1, 4, 9, 10, 12 và 18 của Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân;  

- Luật Bảo vệ môi tr​ường Điều 17, 18 qui định: cơ sở phải báo cáo  đánh giá môi trường để nhà n​ước thẩm định và các điều 19, 20, 21, 23, 24, 25 và 29; 

- Điều 34 của Luật Đầu tư​ nư​ớc ngoài tại Việt nam.

- Luật Phòng cháy, chữa cháy.

- Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn.

- Một số điều của Pháp lệnh chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam. 

1.2.  Các văn bản h​ướng dẫn thi hành.
 a. Hệ thống các văn bản  qui định của Chính phủ và các Bộ, Ngành chức năng.

- Nghị định 06/CP của Chính phủ ngày 20/10/1995, quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Nghị định 110/CP của Chính phủ ngày 27/12/2002, sửa đổi , bổ sung một số điều Nghị định 06/CP. 

- Nghị định số 195/CP của Chính phủ ngày 31/12//1994 chi tiết hoá và hư​ớng dẫn việc thực hiện một số Điều khoản trong Bộ luật lao động liên quan đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

- Nghị định số 109/CP của Chính phủ ngày 27/12/2002 sủa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số195/CP.


- Nghị định số 23/CP ngày 18/4/1996 h​ướng dẫn một số Điều trong Bộ Luật Lao động về những qui định riêng đối với lao động nữ;


- Nghị định 113/ 2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.

- Nghị định số 46/CP ngày 6/8/1996 qui định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nư​ớc về y tế (Điều 3).

- Chỉ thị của Chính phủ số 20/2004/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao dộng trong nông nghiệp.

- Chỉ thị của Chính phủ số 10/2008/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động.


- Các Thông tư​ liên tịch, các Quyết định, Thông tư​ của các Bộ, ngành chức năng.

 b - Hệ thống các tiêu chuẩn, qui chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động, hệ thống các qui trình an toàn lao động cho mọi ngành, nghề và bộ phận sản xuất.

Quy chuẩn có cấp Nhà nư​ớc, cấp Bộ, Ngành và cấp địa phương trực thuộc Trung ương. Tiêu chuẩn có cấp Nhà nước và cấp đơn vị sản xuất đặt ra trên cơ sở nghiên cứu vận dụng qui định chung cho sát thực hơn, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động nhưng không thấp hơn tiêu chuẩn cấp Nhà nước.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động được hiểu và diễn giải theo hệ thống dưới đây:









Muốn hiểu đúng và đầy đủ các qui định của pháp luật về bảo hộ lao động phải nghiên cứu  từ các qui định của Hiến pháp, Luật, các văn bản của Chính phủ cho đến các văn bản h​ớng dẫn chi tiết của các Bộ, ngành chức năng;  thậm chí đến các văn bản h​ớng dẫn chi tiết của cơ quan quản lý cấp trên, của công ty.

II. CHẾ ĐỘ VỀ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN TRONG LAO ĐỘNG
Thông t​ư số 10/1998/TT-BLĐTBXH ngày 28/05/1998
(Hư​ớng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân)

A- Đối tượng và phạm vi áp dụng
1- Đối tượng;


- NLĐ trực tiếp làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại.


- Cán bộ quản lý thường xuyên đi thanh tra, kiểm tra, giám sát hiện trường.


- Cán bộ nghiên cứu, giáo viên giảng dạy, sinh viên thực tập, học sinh học nghề hoặc người thử việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.
2- Phạm vi áp dụng

- Các doanh nghiệp nhà nước.

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các DN trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

- Các doanh nghiệp, các tổ chức, cơ sở cá nhân thuộc các thành phần kinh tế khác có thuê mướn người lao động.

- Các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng tại Việt nam.

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể nhân dân, lực lượng quân đội, công an nhân dân.

- Các cơ quan hành chính sự nghiệp;

B- Yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân
1- Phương tiện bảo vệ cá nhân là dụng cụ, phương tiên cần thiết mà người lao động được trang bị để sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại khi các thiết bị kỹ thuật AT-VSLĐ tại nơi làm việc chưa thể loại trừ hết các yếu tố nguy hiểm, độc hại.
2- Phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động phải phù hợp với việc ngăn ngừa có hiệu quả các tác hại của các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong môi trường lao động nhưng dễ dàng trong sử dụng, bảo quản và không gây tác hại khác.
3- Phương tiện bảo vệ cá nhân bao gồm:
 
- Phương tiện bảo vệ đầu …
 
  - Phương tiện bảo vệ mắt, mặt …


  - Phương tiện bảo vệ thính giác …


  - Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp…


  - Phương tiện bảo vệ tay, chân…


  - Phương tiện bảo vệ thân thể…


  - Phương tiện bảo vệ chống ngã cao…


  - Phương tiện chống điện giật, điện từ trường …


  - Phương tiện chống chết đuối…

     - Các phương tiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động khác.

4. Các phương tiện bảo vệ cá nhân nói trên được sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu theo đúng tiêu chuẩn chất lượng của Nhà nước quy định.

C- Điều kiện được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân


NLĐ trong khi làm việc chỉ cần tiếp xúc với 1 trong những yếu tố nguy hiểm, độc hại dưới đây thì được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân :

1. Tiếp xúc với yếu tố vật lý xấu ( nhiệt độ, áp suất, tiếng ồn, ánh sáng …)

2. Tiếp xúc với hoá chất độc ( hơi khí độc, bụi độc, sản phẩm có chì… )

3. Tiếp xúc với yếu tố sinh học độc hại, môi truờng vệ sinh xấu ( vi rút, vi khuẩn, phân, nước, rác, cống rãnh, các yếu tố sinh học độc hại,…)

 4. Làm việc với máy, thiết bị, công cụ lao động hoặc làm việc ở vị trí mà tư thế lao động nguy hiểm dễ gây TNLĐ như: Làm việc trên cao, hầm lò, trên sông nước, trong rừng …

D. Nguyên tắc cấp phát, sử dụng và bảo quản

· Người sử dụng lao động:


- Phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật để loại trừ hoặc hạn chế tối đa các tác hại của yếu tố nguy hiểm, độc hại đến mức có thể được, cải thiện điều kiện lao động trước khi thực hiện biện pháp trang bị PTBVCN.


- Thực hiện việc trang bị PTBVCN cho người lao động theo danh mục do Bộ LĐTB&XH ban hành.


- Căn cứ vào mức độ yêu cầu của từng nghề hoặc công việc cụ thể tại cơ sở của mình, sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn cơ sở thì quyết định thời hạn sử dụng cho phù hợp với tính chất công việc và chất lượng của PTBVCN.


- Phải tổ chức hướng dẫn người lao động sử dụng thành thạo các phương tiện bảo vệ cá nhân thích hợp trước khi cấp phát và phải kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng.

· Các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng có yêu cầu kỹ thuật cao như gang tay cách điện, ủng cách điện, mặt nạ phòng độc, dây an toàn, phao an toàn… người sử dụg lao động phải cùng người lao động kiểm tra để đảm bảo chất lượng trước khi cấp, đồng thời định kỳ kiểm tra trong quá trình sử dụng và ghi sổ theo dõi.

· Các phương tiện bảo vệ cá nhân để sử dụng ở những nơi dơ bản, dễ gây nhiễm độc, nhiễm trùng, nhiễm phóng xạ thì sau khi sử dụng, người sử dụng lao động phải có các biện pháp khử độc, khử trùng, tẩy xạ đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và định kỳ kiểm tra.

· Người lao động khi được trang bị PTBV cá nhân thì bắt buộc phải sử dụng theo đúng quy định trong khi làm việc, không được sử dụng vào mục đích riêng. Nếu người lao động cố tình vi phạm thì tuỳ theo mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật thích đáng theo nội quy lao động của cơ sở hoặc theo quy định của Pháp luật.

· Người lao động không phải trả tiền về việc sử dụng PTBVCN; khi mất, hư hỏng thì người lao động có trách nhiệm trang bị lại. Nhưng nếu người lao động làm mất, làm hư hỏng mà không có ký do chính đáng thì phải bồi thường theo nội qui lao động. Khi hết thời hạn sử dụng hoặc khi chuyển làm công việc khác thì người lao động phải trả lại những PTBVCN nếu người sử dụng lao động yêu cầu.

· Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí nơi cất giữ, bảo quản trang bị PTBVCN theo hướng dẫn của nhà sản xuất, chế tạo. Người lao động có trách nhiệm giữ gìn trang bị PTBVCN được giao. 

· Nghiêm cấm người sử dụng lao động cấp phát tiền thay cho việc cấp phát phương tiện trang bị BVCN hoặc giao tiền cho người lao động tự đi mua.

· Các chi phí về mua sắm các trang bị PTBVCN được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh và hạch toán vào chi phí thường xuyên đối với cơ quan hành chính sự nghiệp

E. Tổ chức thực hiện

1- Trách nhiệm của doanh nghiệp


Hàng năm người sử dụng lao động tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn cơ sở lập kế hoạch mua sắm ( Bao gồm cả dự phòng), hướng dẫn cách sử dụng, phương thức cấp phát đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn và sức khoẻ người lao động và quy định chế độ trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động.

2- Trách nhiệm của sở LĐTBXH


Giúp UBND, Tỉnh, TP trực thuộc TW, phổ biến hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ trang bị PTBVCN trên địa bàn quản lý.

3- Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 


Có trách nhiệm tổng hợp đề nghị Bộ LĐTB & XH ban hành danh mục trang bị PTBVCN và hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thực hiện chế độ trang bị PTBVCN tại các cơ sở thuộc phạm vi quản lý./.

III. CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT

Thông t​ư số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/03/1999

Đã sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/09/2006
(Hư​ớng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện  có yếu tố nguy hiểm, độc hại)

A- Đối tượng và phạm vi áp dụng
1- Đối tượng;


 NLĐ kể cả học sinh, sinh viên thực tập hay học nghề, tập nghề làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. 


2- Phạm vi áp dụng

- Các doanh nghiệp nhà nước.

- Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác;

     - Các tổ chức cá nhân có sử dụng người lao động để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

     - Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các DN trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu CN cao;

- Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt nam có sử dụng lao động là người Việt Nam;

- Các đơn vị sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể nhân dân, lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân.

- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp;

- Các cơ quan tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể nhân dân;

- Người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên lãnh thổ Việt nam đều thuộc phạm vi áp dụng thông tư này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

B- Điều kiện và mức bồi dưỡng

1. Điều kiện bồi dưỡng hiện vật

 
NLĐ làm việc thuộc các chức danh nghề công việc độc hại nguy hiểm theo danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được Nhà nước ban hành mà có các điều kiện sau đây thì được xét để hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật:

a, Môi trường có một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế :


+ Nhóm yếu tố vật lý: Vi khí hậu, ồn, rung, áp suất, điện từ trường, ánh sáng, bức xạ ion và không ion, laze…


+ Nhóm các yếu tố hoá học: hoá chất độc, hơi độc, khí độc, bụi độc…

b, Trực tiếp tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bởi các loại vi sinh vật gây bệnh cho người.

2. Mức bồi dưỡng

 Bồi dưỡng bằng hiện vật dược tính theo định suất và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau;


 Mức 1, có giá trị bằng 4000 đồng.


 Mức 2. có giá trị bằng 6000 đồng


 Mức 3. có giá trị bằng 8000 đồng


 Mức 4. có giá trị bằng 10.000 đồng

C- Nguyên tắc

1. Việc chăm lo sức khoẻ, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động cho người lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động, chủ yếu bằng các biện pháp kỹ thuật để cải thiện điều kiện lao động, tăng cường các thiết bị AT-VSLĐ. Do chưa khắc phục được hết các yếu tố độc hại, người sử dụng lao động phải tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động để ngăn ngừa bệnh tật và bảo đảm sức khoẻ cho người lao động.

2.Việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca làm việc, đảm bảo thuận tiện và vệ sinh, không được trả bằng tiền; không được đưa vào đơn giá tiền lương.


Trường hợp do tổ chức lao động không ổn định, không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ được như  làm việc lưu động, phân tán, ít người… Người sử dụng lao động phải cấp hiện vật cho người lao động để người lao động có trách nhiệm tự bồi dưỡng theo quy định. Trường hợp này, người sử dụng lao động phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của người lao động và đăng ký với Sở LĐ TB&XH địa phương.

3. Người lao động làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại từ 50% thời gian tiêu chuẩn trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng, nếu làm dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng.


Trong trường hợp phải làm thêm giờ, ché độ bồi dưỡng bằng hiện vật cũng được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm.

4. Người lao động trong các ngành, nghề đặc thù được hưởng chế độ ăn định lượng ban hành kèm theo QĐ số    /TTD ngày    tháng    năm của Thủ Tướng Chính Phủ sẽ không được hưỡng các mức bồi dưỡng theo thông tư  này.

5. Mức 4 chỉ áp dụng đối với các nghề, công việc mà môi trường lao động có các yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm.

6. Chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh… được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông, với cơ quan hành chính sự nghiệp tính vào chi phí thường xuyên; đối với các đối tượng là học sinh, sinh viên thực tập. học nghề, tập nghề thuộc cơ quan nào thì cơ quan đó cấp kinh phí.

D. Tổ chức thực hiện

1- Trách nhiệm của người sử dụng trong các đơn vị. doanh nghiệp


a, Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến và quy định của đơn vị về việc thực hiện chế độ này đến người lao động.


b, Y tế cơ sở căn cứ vào kết quả đo môi trường lao động hàng năm của các nghề, công việc cụ thể có trách nhiệm giúp người sử dụng lao động quy định cơ cấu hiện vật dùng để bồi dưỡng phù hợp với việc thải độc và tăng cường sức đề kháng của cơ thể như : đường, sữa, trứng, chề, hoa quả, bánh… ứng với các mức bồi dưỡng.


c, Tổ chức chu đáo việc bồi dưỡng, đảm bảo người lao động được hưởng đúng mức bồi dưỡng đầy đủ đúng chế độ. 

2- Trách nhiệm của sở LĐTBXH và Sỏ Y tế phối hợp với liên đoàn lao động các địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thông tư này đến các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn theo chức năng, thẩm quyền

3- Trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương 


a, Tổ chức hướng dẫn triển khai đến các đơn vị doanh nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý.


b, Căn cứ vào các văn bản đề nghị của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyển quản lý và kết quả đo đánh giá các yếu tố nguy hiểm, độc hại tại nơi làm việc hàng năm của cơ quan y tế, tổng hợp các chức danh nghề, công việc cần thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật gửi Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế để xem xét, quyết định./.

IV. H​ƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI TH​ƯỜNG TRỢ CẤP 

TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
(Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003)
A.Đối t​ượng và phạm vi áp dụng
1- Đối tượng:


- Người lao động làm việc theo chế độ HĐLĐ;

    
- Cán bộ công chức, viên chức;


- NLĐ, xã viên làm việc và hưởng tiền công theo HĐLĐ;


- Ng​ười học nghề, tập nghề để làm việc tại DN, CQ, T/C.

2- Phạm vi áp dụng:


- Các DN, CQ, T/C;


- Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác;


- Cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, t/c Chính trị XH nghề nghiệp, t/c XH khác


- DN thuộc lực l​ượng vũ trang;


- Các cơ sở bán công, dân lập, t​ư nhân thuộc các ngành…;


- Các tổ chức, đơn vị đ​ợc phép SXKD DVụ thuộc CQ hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội quần chúng tự trang trải về tài chính;


- Trạm y tế xã ph​ường, thị trấn;


- Cơ quan tổ chức nư​ớc ngoài, t/c quốc tế tại Việt Nam


- Tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động khác.

B- Chế độ bồi th​ường, trợ cấp TNLĐ -  BNN

1- Chế độ bồi th​ường

+ TNLĐ, BNN mà NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết đ​ược xét bồi th​ường.

a. Điều kiện đ​ược bồi th​ường

+ Đối với TNLĐ: TNLĐ mà nguyên nhân do lỗi của NSDLĐ (căn cứ kết luận của biên bản điều tra TNLĐ).


+ Đối với BNN: mắc BNN đều đ​ược bồi thường (có hồ sơ theo quy định).

b. Thực hiện bồi th​ường:


+ Đối với TNLĐ: bồi th​ường đối với từng vụ TNLĐ, không cộng dồn;


+ Đối với BNN: bồi thường khi NLĐ: bị chết do BNN khi đang làm việc; trư​ớc khi chuyển việc khác; trước khi thôi việc;trư​ớc khi mất việc; trước khi nghỉ hưu


* Sau khi đã bồi thường lần đầu, từ lần thứ hai trở đi căn cứ mức suy giảm KNLĐ (%) tăng lên so với lần trước liền kề để tính bồi thường phần chênh lệch.

c. Mức bồi th​ường:


+ Bị chết hoặc suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên: ít nhất là 30 tháng lương và phụ cấp l​ương (nếu có);

+ Bị suy giảm KNLĐ từ 5-10%: ít nhất là 1,5 tháng lương và phụ cấp lương (nếu có);

+ Bị suy giảm KNLĐ từ trên 10% đến d​ưới 81%: cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương và phụ cấp lư​ơng (nếu có)
d. Cách tính mức bồi th​ường:
Từ trên 10% đến dư3​ới 81% tính theo công thức sau:

Tbt = 1,5 + [(a-10) x 0,4]

 + trong đó:  a  là  tỉ lệ suy giảm KNLĐ  (%) 

hoặc tra bảng tính sẵn tại phụ lục 2 kèm theo Thông t​ư


2 - Chế độ trợ cấp

- Thực hiện đối với NLĐ bị TNLĐ mà nguyên nhân do lỗi trực tiếp của NLĐ (biên bản điều tra TNLĐ);


- Thực hiện đối với NLĐ khi bị tai nạn được coi là TNLĐ;


- Thực hiện đối với NLĐ khi bị tai nạn do nguyên nhân khách quan hoặc rủi ro khác gắn liền với nhiệm vụ, công việc được giao hoặc không xác định được người gây ra tai nạn tại nơi làm việc.

* Chỉ thực hiện trợ cấp từng lần không cộng dồn.

a. Mức trợ cấp:


+ Bị chết hoặc suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên: ít nhất là 12 tháng lương và phụ cấp lương (nếu có);


+ Bị suy giảm KNLĐ từ 5-10%: ít nhất là 0,6 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có);


+ Bị suy giảm KNLĐ từ trên 10% đến dưới 81%: tính theo công thức:  

Ttc = Tbt x 0,4


hoặc tra bảng tính sẵn trong phụ lục 2 kèm theo thông t​ư

3- Chi phí

a. Mức bồi thường trợ cấp quy định là tối thiểu, khuyến khích NSDLĐ chi cao hơn;

b. Tiền l​ương tính bồi thường, trợ cấp:
· Lương theo HĐLĐ  bình quân 6 tháng liền kề trư​ớc khi bị TNLĐ, xác định bị BNN (Lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ);

· Nếu không đủ 6 tháng thì theo lương tháng liền kề hoặc tại thời điểm bị TNLĐ, xác định bị BNN

· Đ​ược hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí l​ưu thông; kinh phí thường xuyên của CQ hành chính sự nghiệp; hộ gia đình và cá nhân tự có trách nhiệm chi.

c.  Nếu NLĐ có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (Nghị dịnh số 12/CP ngày 26/01/1995) thì 

·  Đ​ược bồi thư​ờng hoặc trợ cấp , và

·  Được hưởng chế độ BHXH về TNLĐ, BNN .

C- Hồ sơ, thủ tục (NSDLĐ có trách nhiệm lập hồ sơ)

1- Hồ sơ đối với TNLĐ:

+ Biên bản điều tra TNLĐ (theo mẫu phụ lục 3, 4);


+ Biên bản giám định mức độ suy giảm KNLĐ;


+ Quyết định bồi thư​ờng, trợ cấp (phụ lục 5).

2- Hồ sơ đối với BNN: 


- Hồ sơ BNN (theo phụ lục 6);


- Biên bản giám định BNN hoặc xác định chết do BNN; 


- Quyết định bồi th​ường (phụ lục 7)

3- Thủ tục: Hồ sơ lập thành 3 bản gửi:

  +  NLĐ hoặc thân nhân ngư​ời bị chết do TNLĐ, BNN;


  +  Sở LĐTBXH địa phư​ơng (nơi có trụ sở chính);

 
  +  NSDLĐ giữ.

4- Thời gian thực hiện bồi th​ường, trợ cấp

a. Quyết định bồi thư​ờng, trợ cấp phải hoàn tất trong 5 ngày; 

b. Thanh toán một lần trong 5 ngày kể từ khi ra quyết định.

c. Các đối t​ượng đã xác định bị TNLĐ, BNN từ ngày 01/01/2003 được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định này.

D- Tổ chức thực hiện

1- NSDLĐ có trách nhiệm:

a. Tăng cường cải thiện ĐKLV, tuyên truyền giáo dục;

b. Thư​ờng xuyên chăm lo sức khoẻ NLĐ (khám SK định kỳ, điều trị, điều dưỡng...)

c. Tổ chức khám, giám định BNN;

d. Thực hiện bồi th​ường, trợ cấp;

e. Đinh kỳ 6 tháng, một năm báo cáo sở LĐTBXH, liên đoàn lao động địa phương (nơi có trụ sở chính).

2- Sở LĐTBXH có trách nhiệm

a. Phối hợp với LĐLĐ tỉnh kiểm tra, giám sát, hư​ớng dẫn; 

b. Thanh tra, xử lý vi phạm.

3- Các Bộ, CQ ngang bộ, UBND tỉnh/TP TƯ: phổ biến h​ướng dẫn thực hiện thông tư này đến từng doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý./.

V. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, THỜI GIAN LÀM VIỆC, THỜI GIAN NGHỈ NGHƠI

Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003

(Hư​ớng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định

số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ)

- Đăng công báo ngày:  29/06/2003 

- Có hiệu lực từ ngày:  15/07/2003

A- Đối tượng và phạm vi áp dụng

1- Đối t​ượng áp dụng

a. NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ quy định tại BLLĐ đã sửa đổi, bổ sung;

b. NLĐ, xã viên làm việc và h​ưởng tiền công theo HĐLĐ trong các HTX thành lập, hoạt động theo luật HTX.

2- Phạm vi áp dụng

 - Các doanh nghiệp bao gồm cả các DN thuộc lực l​ượng vũ trang;

 - Các hộ SX, KD cá thể, tổ hợp tác;

 - Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị...;

 - Các đơn vị được phép hoạt động SX, KD thuộc các CQ hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thể, hội quần chúng tự trang trải về tài chính;

 - Cơ sở bán công, dân lập, tư nhân; trạm y tế xã phường, thị trấn; CQ, t/c Qtế; t/c khác; HTX  thành lập hoạt động theo luật HTX.

B- Các quy định về thời giờ làm thêm
1- Điều kiện làm thêm đến 200 giờ trong một năm:

- Xử lý sự cố sản xuất;

- Giải quyết công việc cấp bách không thể trì hoãn;

- Xử lý các hàng t​ươi sống, công trình xây dựng, sản phẩm không thể bỏ dở được;

- Công việc đòi hỏi có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng được

2- Các nguyên tắc khi tổ chức làm thêm đến 200h/năm

- Phải thoả thuận với từng NLĐ (mẫu số 1);

- Số giờ làm thêm trong một ngày không quá 4 giờ; đối với làm các công việc NH, ĐH, NH không quá 3 giờ ;

- Trong một tuần không quá 16 giờ; NN, ĐH, NH: 12 giờ;

- Trong 4 ngày liên tục max:14 giờ; NN, ĐH, NH:10 giờ;

- Hàng tuần đ​ược nghỉ 24 giờ liên tục; tháng: 4 ngày;

- Làm thêm trên 2 giờ/ngày, phải bố trí nghỉ 30 phút trước khi bố trí làm thêm và được tính vào giờ làm thêm;

- Bố trí cho NLĐ đ​ược nghỉ bù đủ các ngày lễ, tết, nghỉ hàng năm, nghỉ có hưởng lương khác theo quy định của PL;

- Thực hiện các quy định của BLLĐ v/v cấm hoặc hạn chế làm thêm giờ đối với LĐ nữ, LĐ chưa thành niên, LĐ là người tàn tật (Điều 115,122,127);

- Trả lương và các chế độ khác liên quan đến làm thêm giờ.

3- Điều kiện tổ chức làm thêm đến 300h/năm

- Các DN đ​ược tổ chức: dệt, may; da, giầy và chế biến thuỷ sản có sản xuất hoặc gia công hàng xuất khẩu;

- Đã tổ chức làm thêm đến 200 h/năm mà không hết khối l​ượng công việc;

4- Nguyên tắc khi tổ chức làm thêm từ  trên 200-300h/năm:

- Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc và điều kiện làm thêm đến 200h;

- Có ph​ương án làm thêm và được thoả thuận với BCHCĐ cơ sở hoặc BCHCĐ lâm thời cơ sở.

5- Đối với các DN, đơn vị khác có nhu cầu làm thêm từ trên 200 đến 300 h/năm phải có văn bản xin phép gửi Bộ/ngành/UBND tỉnh-TP tt TƯ(mẫu số 2).

6- Tr​ường hợp phải khắc phục hậu quả do thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, dịch bệnh lan tràn NSDLĐ:

      - Được tổ chức làm thêm quá 4 h/ng nhưng phải được đồng ý của NLĐ.

      - Số giờ này không tính vào số giờ làm thêm trong năm, nh​ưng phải trả lương và các chế độ khác liên quan làm thêm giờ.

C- Tổ chức thực hiện

1- Trách nhiệm của DN, đơn vị

- Đ​ưa nội dung làm thêm giờ vào nội quy làm việc và thoả ước LĐ tập thể và niêm yết công khai;

- Xây dựng KH SX KD phù hợp thực tế SX hàng năm; hạn chế làm thêm giờ;

- Chăm lo SK, khám SK định kỳ, bố trí nghỉ ngơi cho NLĐ;

- Báo cáo Sở LĐTBXH (nơi có trụ sở chính) về tình hình làm thêm giờ. 

2- Trách nhiệm của các Bộ, CQ ngang bộ, UBND tỉnh/TP TƯ

- Chỉ đạo, phổ biến, h​ướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện;

- Chỉ đạo CQ có trách nhiệm tiếp nhận văn bản xin phép;

- Ra quyết định cho phép làm thêm từ trên 200-300h/năm.

3- Trách nhiệm của Sở LĐTBXH

- Phối hợp LĐLĐ tỉnh/TPttTƯ đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện;

- Tăng c​ường thanh tra, xử lý vi phạm.

- Tiếp nhận văn bản xin phép và trình UBND tỉnh/TP tt TW ra QĐ; tổng hợp và báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm./. 

Thông t​ư số 16/2003/TT-BLĐTBXH

(Hư​ớng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với NLĐ làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn dặt hàng)

- Đăng công báo ngày: 29/06/2003

- Có hiệu lực từ ngày: 15/07/2003

- Bãi bỏ Thông tư​ số 14/1999/TT-BLĐTBXH ngày 18/5/1999.

A- Đối tượng và phạm vi áp dụng
1- Đối tượng;


NLĐ có HĐLĐ xác định thời hạn từ 1-3 năm và HĐLĐ không xác định thời hạn làm các công việc:
· Có tính thời vụ trong SX nông-lâm-ngư nghiệp đòi hỏi phải thu hoạch ngay, chế biến ngay;

· Gia công hàng xuất khẩu phụ thuộc vào chủ hàng;

2- Phạm vi áp dụng

- DN, cơ sở SXKD

- HTX hoạt động theo luật HTX, có sử dụng LĐ làm HĐLĐ

- Hộ SXKD cá thể, tổ hợp tác.

B- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
1- Thời giờ làm việc
- Xây dựng quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm:



TQ = [TN - (Tt + Tp + TL)] x tn (giờ) 

- Xác định số giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày:

Căn cứ quỹ giờ tiêu chuẩn l/v trong năm, DN lập KH xác dịnh số giờ t/c làm việc hàng ngày:

- Ngày làm việc bình th​ường: 8 h hoặc 6 h;

- Ngày l/v nhiều hơn 8 h  như​ng không quá 12 h; hoặc nhiều hơn 6 h như​ng không quá 9 giờ đối với LĐ NN, ĐH, NH ;

- Ngày l/v trên 4h như​ng ít hơn 8h; hoặc trên 3h như​ng ít hơn 6h đối với LĐ NN, ĐH, NH;

 - Cho nghỉ chọn ngày. 

2- Nguyên tắc sử dụng quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc

- Tổng số giờ t/c làm việc đã lập KH không vượt quá Tq;

- Số giờ t/c hàng ngày đã lập ít hơn 8h hoặc 6h không phải trả lương ngừng việc cho số giờ ít hơn đó;

- Số giờ t/c hàng ngày đã lập mà không bố trí l/v thì phải trả l​ương ngừng việc;

- Số giờ t/c hàng ngày đã lập nhiều hơn 8h hoặc 6h thì số giờ chênh lệch không tính vào tổng số giờ làm thêm trong năm, nhưng vẫn phải trả lương và các chế độ khác đối với làm thêm giờ;

- Số giờ thực tế l/v hàng ngày v​ượt quá số giờ t/c đã lập KH thì tính là giờ làm thêm;

- Tổng số giờ t/c làm việc và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12h; hoặc 9h đối với LĐ NN, ĐH, NH;

- Tổng số giờ l/v và số giờ làm thêm trong một tuần không v​ợt quá 64h; hoặc 48 h đối với LĐ NN, ĐH, NH;

- Tổng số giờ làm thêm trong một năm thực hiện đúng theo Thông t​ư  số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003.

3- Thời giờ nghỉ ngơi

- Hàng tuần NLĐ được nghỉ ít nhất một ngày (24h liên tục); 04 ngày nghỉ trong tháng;

- Nghỉ trong ca, giữa ca, nghỉ chuyển tiếp giữa hai ca theo quy định của BLLĐ;

- Trư​ờng hợp NLĐ làm việc trong ngày trên 10h thì trước giờ l/v thứ 9 phải cho NLĐ nghỉ 30 phút tính vào giờ làm việc;

- Đư​ợc nghỉ bù các ngày lễ, tết, nghỉ hàng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác theo quy định của BLLĐ.

C- Tổ chức thực hiện

1- Trách nhiệm của doanh nghiệp

- Chủ động lập KH thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong năm và lấy ý kiến của BCHCĐ cơ sở hoặc BCHCĐ cơ sở lâm thời;

- Thông báo KH để NLĐ biết;

-  Thoả thuận với NLĐ khi t/c làm thêm giờ;

-  Phải đăng ký với sở LĐTBXH địa ph​ương (mẫu). Nếu chỉ bố trí làm việc bình thường hàng ngày 8h; hoặc 6h đối với công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì không phải đăng ký.

2- Trách nhiệm của sở LĐTBXH

- Phối hợp với LĐLĐ tỉnh/TP trực thuộc TW phổ biến, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện;

- Thanh tra, xử lý vi phạm;

- Tiếp nhận bản đăng ký của cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi cho các DN SXKD;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ về BLĐTBXH (6 tháng, một năm)./.

CHUONG 4: MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
I. QUY ĐỊNH VỀ HUẤN LUYỆN

Công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được quy định và hướng cụ thể tại Thông tư số 37 /2005/ TT- BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Quy định về huấn luyện áp dụng cho những đối tượng là người lao động, người sử dụng lao động và người làm công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở, doanh nghiệp.

A. Huấn luyện  đối với người lao động

Người lao động phải được huấn luyện ở đây bao gồm: Người đang làm việc, người mới tuyển dụng, người học nghề, tập nghề, thử việc tại cơ sở; người lao động hành nghề tự do được cơ sở thuê mướn, sử dụng. 

1. Nội dung huấn luyện cho người lao động

a) Những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động:

- Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động;

- Nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

- Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa;

- Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự cố;

- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân;

- Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

b) Những quy định cụ thể về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc:

- Đặc điểm sản xuất, quy trình làm việc và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động bắt buộc người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc; 

- Các yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể xảy ra tại nơi làm việc và các biện pháp phòng ngừa.

Người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục kèm dưới đây, ngoài việc đảm bảo nội dung huấn luyện đối với người lao động nêu trên, còn phải được huấn luyện kỹ hơn về quy trình làm việc và xử lý sự cố.

Danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt:
1. Các công việc tiến hành trong môi trường có yếu tố  độc hại như  hoá chất độc, phóng xạ, vi sinh vật gây bệnh...;

2. Các công việc thường xuyên tiếp xúc với nguồn điện và các thiết bị điện dễ gây tai nạn;

3. Sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại thuốc nổ và phương tiện nổ (kíp, dây nổ, dây cháy chậm...);

4. Các công việc có khả năng phát sinh cháy, nổ;

5. Các công việc tiến hành trong môi trường có tiếng ồn cao, độ ẩm cao;

6. Khoan, đào hầm lò, hố sâu, khai khoáng, khai thác mỏ;

7. Các công việc trên cao, nơi cheo leo nguy hiểm, trên sông, trên biển, lặn sâu dưới nước;

8. Vận hành, sửa chữa nồi hơi, hệ thống điều chế và nạp khí, bình chịu áp lực, hệ thống lạnh, đường ống dẫn hơi nước, đường ống dẫn khí đốt; chuyên chở khí nén, khí hoá lỏng, khí hoà tan;

9. Vận hành, sửa chữa các loại thiết bị nâng, các loại máy xúc, xe nâng hàng, thiết bị nâng không dùng cáp hoặc xích, thang máy, thang cuốn;

10. Vận hành, sửa chữa các loại máy cưa, cắt, đột, dập, nghiền, trộn ... dễ gây các tai nạn như cuốn tóc, cuốn tay, chân, kẹp, va đập...;

11. Khai thác lâm sản, thuỷ sản; thăm dò, khai thác dầu khí;

12. Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị trong hang hầm, hầm tàu;

13. Sơn, hàn trong thùng kín, hang hầm, đường ngầm, hầm tàu;

14. Làm việc trong khu vực có nhiệt độ cao dễ gây tai nạn như: làm việc trên đỉnh lò cốc; sửa chữa lò cốc; luyện cán thép, luyện quặng, luyện cốc; nấu đúc kim loại nóng chảy; lò quay nung clanke xi măng, lò nung vật liệu chịu lửa;

15. Vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra các thiết bị giải trí như đu quay, cáp treo, các thiết bị tạo cảm giác mạnh của các công trình vui chơi, giải trí./.

2. Tổ chức huấn luyện

a- Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện cho người lao động thuộc cơ sở quản lý; người lao động hành nghề tự do do cơ sở thuê mướn, sử dụng có trách nhiệm tổ chức huấn luyện cho họ. Sau khi huấn luyện, kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu, người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) phải ký vào sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo mẫu quy định.

- Người sử dụng lao động cấp thẻ an toàn lao động cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.  Thẻ an toàn lao động, số thứ tự cấp thẻ an toàn lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương in, phát hành, quản lý theo mẫu và cung cấp theo mẫu quy định tại Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH. 

- Đơn vị tổ chức huấn luyện có trách nhiệm cấp Thẻ an toàn lao động cho người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu. 

- Thẻ an toàn lao động được cấp trong các trường hợp: Khi tuyển dụng, bố trí công việc lần đầu; khi người lao động chuyển từ công việc khác về làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động; khi thay đổi máy móc, thiết bị và công nghệ có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Việc huấn luyện định kỳ hàng năm không phải cấp lại thẻ. Trường hợp người lao động vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc người lao động sau 6 tháng không làm công việc đó, thì người sử dụng lao động thu hồi lại thẻ. Nếu đối tượng này tiếp tục làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động thì người sử dụng lao động tổ chức kiểm tra sát hạch và cấp thẻ mới nếu đạt yêu cầu.

- Thẻ an toàn lao động có thời hạn 5 năm. Hết thời hạn, người lao động được cấp thẻ mới sau khi kiểm tra sát hạch lại đạt yêu cầu. Đối với những người kiểm tra sát hạch không đạt phải được huấn luyện và kiểm tra sát hạch lại.

Việc tổ chức kiểm tra sát hạch lại do cơ sở có sử dụng người lao động thực hiện. 

- Trường hợp thẻ an toàn lao động bị mất hoặc bị hỏng thì người lao động đề nghị và được xem xét cấp lại.

          - Người lao động trong khi làm việc phải mang theo thẻ an toàn lao động và phải xuất trình khi có yêu cầu của người sử dụng lao động, các đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
b- Giảng viên về an toàn lao động, vệ sinh lao động phải có kinh nghiệm, được bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn lao động, vệ sinh lao động và do người sử dụng lao động quyết định. 

c- Hình thức và thời gian huấn luyện 

- Huấn luyện lần đầu: Người mới tuyển dụng; người học nghề, tập nghề, thử việc tại cơ sở, trước khi giao việc phải được huấn luyện đầy đủ các nội dung quy định nêu trên.

Thời gian huấn luyện lần đầu ít nhất là 2 ngày. 

Đối với người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động thời gian huấn luyện lần đầu ít nhất là 3 ngày.

- Huấn luyện định kỳ: Người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện lại hoặc bồi dưỡng thêm để người lao động nắm vững các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi chức trách được giao.

Thời gian huấn luyện định kỳ tùy thuộc vào yêu cầu đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở, nhưng ít nhất mỗi năm 1 lần và mỗi lần ít nhất 2 ngày.

- Người lao động khi chuyển từ công việc này sang công việc khác; khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ sản xuất; sau khi nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên thì trước khi bố trí làm việc phải được hướng dẫn, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với thiết bị, công nghệ mới và công việc được giao.

d- Thời gian huấn luyện của người lao động (trừ người lao động hành nghề tự do) được tính là thời giờ làm việc và được hưởng đầy đủ tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. Đối với người lao động học nghề, tập nghề, thử việc thì quyền lợi trong thời gian huấn luyện thực hiện theo hợp đồng đã thỏa thuận.

e- Kinh phí để tổ chức huấn luyện cho người lao động do cơ sở sử dụng lao động chịu trách nhiệm.
B.  Huấn luyện đối với người sử dụng lao động
Người sử dụng lao động và người quản lý (sau đây gọi chung là người sử dụng lao động) bao gồm: Chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở uỷ quyền điều hành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; giám đốc, phó giám đốc cơ sở; thủ trưởng của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng lao động; người quản lý, điều hành trực tiếp các công trường, phân xưởng hoặc các bộ phận tương đương.

1. Nội dung huấn luyện

a) Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động;

b) Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động;

c) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

d) Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

e) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; các biện pháp cải thiện điều kiện lao động;

f) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở:

- Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động; 

- Xây dựng và phổ biến nội quy, quy chế quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở, các phân xưởng, bộ phận và các quy trình an toàn của các máy, thiết bị, các chất;

- Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện và tổ chức phong trào quần chúng thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Thực hiện chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động;

- Kiểm tra và tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

- Thực hiện đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Thực hiện khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

- Thực hiện thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;

g) Trách nhiệm và những nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

h) Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

2. Tổ chức huấn luyện

a) Trách nhiệm tổ chức huấn luyện: 

- Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban quản lý khu công nghiệp tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện theo mẫu quy định Thông tư số 37/ 2005/ TT - BLĐTBXH.

- Các Bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện đối với người sử dụng lao động thuộc các cơ sở trực thuộc hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có chức năng huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động để tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện theo mẫu quy định Thông tư số 37/ 2005/ TT - BLĐTBXH.

b) Giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động phải có trình độ đại học trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và do đơn vị tổ chức huấn luyện quyết định. 

c) Hình thức và thời gian huấn luyện 

 - Huấn luyện lần đầu: Sau khi nhận nhiệm vụ, người sử dụng lao động phải được huấn luyện đầy đủ các nội dung quy định nêu trên. 

Thời gian huấn luyện lần đầu: ít nhất là 2 ngày đối với chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở uỷ quyền điều hành sản xuất, giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng các tổ chức, cơ quan trực tiếp sử dụng lao động; ít nhất là 3 ngày đối với người quản lý, điều hành trực tiếp các công trường, phân xưởng hoặc các bộ phận tương đương. 

- Huấn luyện định kỳ: Người sử dụng lao động phải được huấn luyện định kỳ để bổ sung, cập nhật thông tin, văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức mới về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Thời gian huấn luyện định kỳ: ít nhất 3 năm một lần và mỗi lần ít nhất là 2 ngày đối với chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở uỷ quyền điều hành sản xuất, giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng lao động; ít nhất mỗi năm 1 lần và mỗi lần ít nhất là 2 ngày đối với người quản lý, điều hành trực tiếp các công trường, phân xưởng hoặc các bộ phận tương đương. 

d) Thời gian huấn luyện được tính là thời giờ làm việc và được hưởng đầy đủ tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

          e) Kinh phí tổ chức lớp huấn luyện do cơ sở cử học viên tham gia chịu trách nhiệm đóng góp.

C. Huấn luyện đối với người làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở, doanh nghiệp.

Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở, doanh nghiệp có thể là cán bộ quản lý các đầu mối, có thể là người lao động do người sử dụng lao động cử tuyển làm chuyên trách hay kiêm nhiệm. 

1. Nội dung huấn luyện

Ngoài các nội dung huấn luyện như đối với người sử dụng lao động quy định nêu trên, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động phải huấn luyện thêm cả các nội dung sau:

a- Phương pháp xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất;

b- Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ; kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện lao động;

c- Phương pháp triển khai công tác kiểm tra và tự kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;

d- Nghiệp vụ khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ  tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

           2. Tổ chức huấn luyện

a) Trách nhiệm tổ chức huấn luyện 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện đối với người làm công tác an toàn vệ sinh lao động của các cơ sở có trụ sở chính đóng trên địa bàn địa phương. 

- Các Bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện đối với người làm công tác an toàn vệ sinh lao động thuộc tập đoàn, tổng công ty và các cơ sở trực thuộc quyền quản lý hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có chức năng huấn luyện, bồi dưỡng cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động để tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện.

Đơn vị tổ chức huấn luyện có trách nhiệm in, cấp và quản lý giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo mẫu quy định Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH. Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được cấp cho người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở sau khi tham gia huấn luyện và kiểm tra đạt yêu cầu. 

Người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động có trách nhiệm xuất trình giấy chứng nhận huấn luyện khi có yêu cầu của các đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

b) Hình thức và thời gian huấn luyện 

- Huấn luyện lần đầu: Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động phải được huấn luyện đầy đủ các nội dung nêu trên.

Thời gian huấn luyện lần đầu: ít nhất là 3 ngày.

- Huấn luyện định kỳ: Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động phải được huấn luyện định kỳ để bổ sung, cập nhật thông tin, văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức mới về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Thời gian huấn luyện định kỳ: ít nhất mỗi năm 1 lần và mỗi lần ít nhất là 2 ngày.

 c) Các quy định về giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động; quyền lợi trong thời gian tham gia huấn luyện; kinh phí tổ chức huấn luyện cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động được thực hiện như quy định đối với người sử dụng lao động.   

D. Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

1. Hệ thống tài liệu làm căn cứ để biên soạn nội dung huấn luyện bao gồm:

a) Các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động và các lĩnh vực khác có liên quan;

b) Các tiêu chuẩn, quy phạm của Nhà nước, ngành về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

c) Các quy định của các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị được uỷ quyền quản lý về an toàn lao động, vệ sinh lao động (áp dụng tại Bộ, ngành, địa phương, đơn vị);

d) Các tài liệu kỹ thuật của các máy, thiết bị, hoá chất;

e) Các tài liệu khoa học, các thông tin có liên quan đến lĩnh vực an toàn lao động, vệ sinh lao động;

f) Nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của doanh nghiệp, các quy trình an toàn của các máy, thiết bị, các chất do cơ sở quy định.

2. Biên soạn tài liệu huấn luyện

a) Đơn vị tổ chức huấn luyện biên soạn tài liệu huấn luyện theo nội dung huấn luyện của từng đối tượng quy định tại các mục nêu trên và phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu đảm bảo an toàn và đối tượng cụ thể của cơ sở. Tài liệu huấn luyện gồm phần lý thuyết và phần thực hành về tình huống.

b) Các Bộ, ngành tổ chức biên soạn tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho từng chuyên ngành.

E. Trách nhiệm của cơ sở, doanh nghiệp
a) Hàng năm, cơ sở phải lập kế hoạch huấn luyện và tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Kế hoạch cần xác định rõ nội dung, số lượng từng loại đối tượng cần được huấn luyện, giảng viên, tài liệu, thời gian tổ chức, kinh phí và cơ sở vật chất cho huấn luyện.

          b) Lập sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo mẫu quy định Thông tư số 37/ 2005/ TT - BLĐTBXH. Sổ theo dõi, tài liệu huấn luyện và bài kiểm tra phải lưu giữ tại cơ sở và xuất trình khi có yêu cầu.

c) Các cơ sở trên cùng địa bàn hoặc cùng ngành sản xuất kinh doanh có thể phối hợp với nhau hoặc với các cơ quan, tổ chức có chức năng huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động để tổ chức huấn luyện cho người lao động.

d) Trường hợp cơ sở có sử dụng người cai thầu thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở hoặc cho phép người lao động của đơn vị khác hoạt động trên mặt bằng cơ sở, thì chủ cơ sở phải phân định rõ trách nhiệm cho người cai thầu, trưởng nhóm công tác tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, đồng thời phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của họ.

e) Trường hợp người ngoài cơ sở đến tham quan, thực tập tại cơ sở thì tuỳ theo yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn và quy định cụ thể thời gian hướng dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Sau khi hướng dẫn, người được hướng dẫn phải ký vào sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở.

f) Hàng năm, cơ sở phải báo cáo danh sách người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan chủ quản để quản lý và theo dõi; tổng hợp và báo cáo định kỳ công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/ 1998/ TTLT - BLĐTBXH - BYT - TLĐLĐVN ngày 31/ 10/ 1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.
II.QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH
Quy định về đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt được hướng dẫn tại Thông tư số 04 /2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008 “Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động”. Thông tư  này thay thế Thông tư số 23/2003/TT-LĐTBXH ngày 3/11/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động”. 

A. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ CÁC TỪ NGỪ CẦN HIỂU.

1. 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Các loại máy, thiết bị, vật tư nào có yêu cầu nghiêm  ngặt về an toàn vệ sinh lao động? đó là các loại máy, thiết bị, vật tư được quy định trong danh mục tại phụ lục số 1 của thông tư, cụ thể như sau:

2. Nồi hơi các loại (bao gồm cả bộ quá nhiệt và bộ hâm nước) có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6004: 1995); 

3. Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115oC (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6004: 1995);

4. Các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thuỷ tĩnh) (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6153: 1996); 

5. Bể (xi téc) và thùng dùng để chứa, chuyên chở khí hoá lỏng hoặc các chất lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 bar hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 bar (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6153: 1996); 

6. Hệ thống lạnh các loại (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6104: 1996), trừ hệ thống lạnh có môi chất làm việc bằng nước, không khí; hệ thống lạnh có lượng môi chất nạp vào nhỏ hơn 5 kg đối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm 1, nhỏ hơn 2,5 kg đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 2, không giới hạn lượng môi chất nạp đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 3;
7. Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng cấp I và II có đường kính ngoài từ 51 mm trở lên, các đường ống dẫn cấp III và cấp IV có đường kính ngoài từ 76 mm trở lên (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6158 và 6159: 1996);
8. Các đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại;
9. Cần trục các loại: Cần trục ô tô, cần trục bánh lốp, cần trục bánh xích, cần trục đường sắt, cần trục tháp, cần trục chân đế, cần trục công xôn, cần trục thiếu nhi;
10. Cầu trục: Cầu trục lăn, cầu trục treo;
11. Cổng trục: Cổng trục, nửa cổng trục;
12.  Trục cáp chở hàng; trục cáp chở người; trục cáp trong các máy thi công, trục tải giếng nghiêng; cáp treo vận chuyển người;
13.  Pa lăng điện; Palăng kéo tay có tải trọng  từ 1.000 kg trở lên;   
14.  Xe tời điện chạy trên ray;
15.  Tời điện dùng để nâng tải, kéo tải theo phương nghiêng; bàn nâng, sàn nâng dùng để nâng người; 
16.  Tời thủ công có tải trọng từ 1.000 kg trở lên;
17.  Máy vận thăng nâng hàng;  máy vận thăng nâng hàng kèm người; máy vận   thăng nâng người;
18.  Chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hoá lỏng, khí hoà tan có áp suất làm việc cao hơn 0,7 bar (theo phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6153: 1996 và Tiêu chuẩn ISO 1119-2002 chế tạo chai gas hình trụ bằng composite); 

19.  Hệ thống điều chế, nạp khí, khí hoá lỏng, khí hoà tan;
20.  Thang máy các loại;
21. Thang cuốn; băng tải chở người;
22. Các loại thuốc nổ;
23. Phương tiện nổ (kíp, dây nổ, dây cháy chậm ...);
24.  Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng từ 1.000 kg trở lên, xe nâng người tự hành; 

25.  Công trình vui chơi công cộng: Sàn biểu diễn di động; trò chơi mang theo người lên cao từ 2 m trở lên, tốc độ di chuyển của người từ 3 m/s so với sàn cố định (tàu lượn, đu quay, máng trượt, ...) trừ các phương tiện thi đấu thể thao).
Danh mục này của Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH này so với Thông tư số 23/2003/ TT-BLĐTBXH trước là quy định thêm mới 3 danh mục (kể theo số thứ tự 11, 17, 24).

- Thông tư nêu trên áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi chung là cơ sở) có sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (gọi chung là đối tượng); kể cả các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang và các cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Các loại máy, thiết bị và vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được đăng ký và kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

2. Giải thích từ ngữ

Đây là phần quy định mới so với Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH trước đây đã được thay thế bằng Thông tư này.

a) Kiểm định kỹ thuật an toàn (gọi tắt là kiểm định) là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật của đối tượng kiểm định theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động tương ứng. 

b) Đăng ký là hoạt động ghi vào sổ theo dõi của Thanh tra lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động đối với các đối tượng thuộc Danh mục quy định nêu trên.

c) Đơn vị kiểm định kỹ thuật an toàn (gọi tắt là đơn vị kiểm định) là tổ chức có đăng ký hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Quá trình kiểm định là quá trình đơn vị kiểm định thực hiện các bước kiểm định kỹ thuật an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn).

B. KIỂM ĐỊNH.

1. Đối với cơ sở 

a) Thông báo nhu cầu kiểm định bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện/fax/thư điện tử để đơn vị kiểm định tiến hành kiểm định: lần đầu; định kỳ; bất thường.
b) Cung cấp các tài liệu kỹ thuật liên quan đến đối tượng kiểm định, cử người đại diện chứng kiến quá trình kiểm định.

c) Khắc phục các hiện tượng không bảo đảm an toàn liên quan đến công việc kiểm định và tạo điều kiện cho đơn vị kiểm định thực hiện việc kiểm định.

d) Cơ sở có trách nhiệm báo cáo ngay cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục An toàn lao động) việc từ chối tiến hành kiểm định của các đơn vị kiểm định để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Đối với đơn vị kiểm định

a) Trong thời hạn  04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ sở, đơn vị kiểm định phải thống nhất với cơ sở về việc tiến hành kiểm định, nếu không thực hiện được yêu cầu cầu kiểm định của cơ sở, thông báo cho cơ sở bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Thực hiện việc kiểm định đối tượng theo đúng quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn) đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành. 

Đối với các loại máy, thiết bị chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành mà đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, thì đơn vị kiểm định có thể căn cứ vào các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kiểm định quốc tế hoặc của các nước đã được Việt Nam thừa nhận để thực hiện việc kiểm định. 

c) Khi đối tượng đủ điều kiện an toàn đưa vào sử dụng, chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố biên bản kiểm định, đơn vị kiểm định phải cấp cho cơ sở Phiếu kết quả kiểm định (01 bản) theo mẫu số 01 kèm theo Thông tư này.

d) Trong quá trình kiểm định đối tượng, nếu đơn vị kiểm định phát hiện đối tượng có nguy cơ dẫn đến sự cố, tai nạn lao động thì phải ngừng việc kiểm định, báo cho cơ sở biết để có biện pháp khắc phục.

đ) Trong quá trình kiểm định nếu đơn vị kiểm định vi phạm các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về an toàn lao động, mà gây thiệt hại đối với cơ sở thì tuỳ theo mức độ thiệt hại, đơn vị kiểm định phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

C. ĐĂNG KÝ. 

1. Đối với cơ sở 

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu kết quả kiểm định, cơ sở hoặc đơn vị được cơ sở ủy quyền, phải chuyển trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện/fax/thư điện tử hồ sơ đăng ký đến Thanh tra lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để đăng ký trước khi đưa đối tượng vào sử dụng. Hồ sơ để đăng ký bao gồm: 

- Tờ  khai đăng ký theo mẫu số 02 kèm theo thông tư này; 

- Phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (bản photocoppy).  

b) Đăng ký lần đầu trước khi đưa đối tượng vào sử dụng và chỉ thực hiện một lần. 

c)  Đăng ký lại đối tượng được áp dụng đối với các trường hợp sau:

- Khi chuyển đổi sở hữu đối tượng;

- Chuyển vị trí lắp đặt đối tượng;  

- Sau khi cải tạo, sửa chữa làm thay đổi kết cấu chịu lực, thông số kỹ thuật của đối tượng đã đăng ký.

  
d) Việc đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động) do Bộ Công thương hướng dẫn theo quy định của Chính phủ. Cơ sở phải gửi bản sao giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đến Thanh tra lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện/fax).
2. Địa điểm đăng ký

a) Cơ sở đăng ký các loại máy, thiết bị tại Thanh tra lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi các loại máy, thiết bị được lắp đặt, sử dụng cố định. 

Đối với các loại máy, thiết bị sử dụng lưu động như: cần trục ô tô, cần trục bánh lốp, cần trục bánh xích, cần trục tháp, máy vận thăng, sàn biểu diễn di động thì cơ sở thực hiện đăng ký tại Thanh tra lao động thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính của cơ sở; đồng thời thông báo bằng văn bản với Thanh tra lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở sử dụng các loại máy, thiết bị tại một địa điểm cụ thể, trong một thời gian nhất định.

b, Đối với các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của các cơ sở thuộc lực lượng vũ trang thì thực hiện đăng ký theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

D. TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP, CÁC TỔ CHỨC CƠ QUAN.

1. Trách nhiệm của cơ sở, doanh nghiệp

a) Quản lý, sử dụng đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải thực hiện việc kiểm định, đăng ký theo đúng quy định của Thông tư.

b) Hàng năm lập kế hoạch kiểm định các đối tượng.
c) Quản lý, sử dụng đối tượng theo đúng quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật  quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động.

2. Trách nhiệm của đơn vị kiểm định 

a) Tổ chức kiểm định kịp thời theo quy định của Thông tư này.

b) Định kỳ 6 tháng (trước ngày 5 tháng 7), một năm (trước ngày 10 tháng 01 năm sau), báo cáo tình hình kiểm định với Thanh tra lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo mẫu quy định.

3. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, thực hiện.

b) Thanh tra lao động lưu tờ khai đăng ký của cơ sở gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện/fax/thư điện tử để theo dõi. Ghi vào sổ đăng ký theo mẫu quy định.
c) Thanh tra, kiểm tra việc kiểm định, sử dụng đối tượng và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

d) Định kỳ 6 tháng (trước ngày 10 tháng 7), một năm (trước ngày 15 tháng 01 năm sau) báo cáo về tình hình đăng ký ở địa phương với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục An toàn lao động) theo mẫu quy định./.

III. QUY ĐỊNH VỀ

 CÔNG TÁC BHLĐ TRONG CƠ SỞ, DOANH NGHIỆP

(Theo thông tư 14/TTLT/1998 ngày 31/10/1998)
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế khác: các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, quân đội nhân dân, công an nhân dân cần tổ chức tốt công tác bảo hộ lao động ở cơ sở, doanh nghiệp mình. Cụ thể:

I. Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm ở doanh nghiệp

1. Lập Hội đồng bảo hộ lao động ở doanh nghiệp

1.1. Tổ chức gồm:

- Đại diện người sử dụng lao động: Chủ tịch hội đồng;

- Đại diện Tổ chức công đoàn cơ sở: Phó Chủ tịch thường trực;

- Cán bộ bảo hộ lao động: Uỷ viên thường trực kiêm thư ký;

- Cán bộ y tế;

- Cán bộ kỹ thuật.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tổ chức phối hợp các hoạt động về bảo hộ lao động (BHLĐ)

- Tư vấn với người sử dụng lao động trong việc xây dựng qui chế, chương trình, kế hoạch BHLĐ và các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác ATVS tại các phân xưởng theo định kỳ 6 tháng và hàng năm để có cơ sở tham gia vào kế hoạch và đánh giá thực trạng công tác BHLĐ.

- Khi phát hiện nguy cơ sự cố an toàn lao động, hội đồng bảo hộ lao động có quyền yêu cầu người quản lý sản xuất thực hiện các biện pháp loại trừ nguy cơ.

2. Lập phòng, ban hoặc cử cán bộ bảo hộ lao động (BHLĐ)

2.1. Tổ chức

Tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất và tình hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.... người sử dụng lao động phải tổ chức phòng, ban hoặc cử cán bộ làm công tác BHLĐ nhưng tối thiểu phải đảm bảo:

- Doanh nghiệp dưới 300 lao động phải bố trí ít nhất 01 cán bộ bán chuyên trách
- Doanh nghiệp có từ 300 đến 1000 lao động phải bố trí ít nhất 01 cán bộ chuyên trách 

- Doanh nghiệp có từ 1000 lao động trở lên phải bố trí ít nhất 02 cán bộ chuyên trách  hoặc tổ chức phòng ban bảo hộ lao động.

  - Cán bộ BHLĐ cần được chọn từ những cán bộ có hiểu biết kỹ thuật và thực tiễn sản xuất và được đào tạo về chuyên môn và bố trí công việc ổn định để đi sâu vào nghiệp vụ công tác BHLĐ.

- Đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của người sử dụng lao động 
2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Chịu trách nhiệm chính trong công tác bảo hộ lao động;

Đôn đốc, phối hợp với bộ phận kỹ thuật, bộ phận tổ chức lao động, quản đốc các phân xưởng thực hiện công tác bảo hộ lao động; xây dựng nội qui an toàn, qui chế quản lý công tác BHLĐ, qui trình vận hành máy, biện pháp AT-VSLĐ và phòng chống cháy nổ; huấn luyện AT-VSLĐ....

- Tham gia xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động, hàng năm phối hợp với bộ phận kế hoạch đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung  trong kế hoạch BHLĐ.

- Dự thảo các báo cáo về bảo hộ lao động để người sử dụng lao động ký, lập sổ theo dõi đăng ký, kiểm định, phối hợp với Bộ phận y tế đo đạc các yếu tố có hại trong môi trường lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động thông kê  báo cáo tai nạn lao động.

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến công tác bảo hộ lao động;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thực hiện các qui định về BHLĐ, ra lệnh tạm đình chỉ sản xuất khi phát hiện các vi phạm về an toàn; tổng hợp và đề xuất với người sử dụng lao động thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, đề xuất các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc và giải pháp tăng cuờng đảm bảo AT-VSLĐ.

3. Bộ phận Y tế

Tất cả các doanh nghiệp phải bố trí bộ phận y tế hoặc có cán bộ y tế thường trực theo các ca sản xuất

3.1. Tổ chức

a, Các doanh nghiệp có ít yếu tố độc hại:

- Các doanh nghiệp có dưới 300 lao động phải có 01 Y tá.

- Các doanh nghiệp có từ 300 đến 500 lao động phải có ít nhất 01 Y sĩ và 01 Y tá.

- Các doanh nghiệp có từ 501 đến 1000 lao động phải có ít nhất 01 Bác sĩ và 01 Y sĩ.

- Các doanh nghiệp có trên 1000 lao động phải thành lập Trạm y tế (hoặc phòng ban) riêng.

b, Doanh nghiệp có nhiều yếu tố độc hại thì biên chế tăng cường. Trong trường hợp thiếu cán bộ y tế có trình độ theo yêu cầu có thể hợp đồng với cơ quan y tế địa phương để đáp ứng việc chăm lo sức khoẻ tại chỗ.

3.2.  Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; 

- Định kỳ phối hợp với bộ phận BHLĐ đo đạc các yếu tố độc hại trong sản xuất, thường trực theo ca sản xuất để cấp cứu kịp thời tai nạn lao động;

- Hướng dẫn và theo dõi thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện vật; hướng dẫn các bộ phận và người lao động thực hiện các biện pháp VSLĐ;

- Tổ chức huấn luyện người lao động phương pháp sơ cấp cứu; mua sắm và quản lý thuốc men; trang bị kỹ thuật phục vụ cấp cứu;

- Tham gia điều tra các vụ tai nạn lao động xảy ra trong doanh nghiệp và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, thực hiện các thủ tục để giám định thương tật cho người bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;

- Quản lý hồ sơ vệ sinh an toàn và môi trường lao động;

- Xây dựng báo cáo về quản lý sức khoẻ, bệnh nghề nghiệp;

- Tham dự các cuộc họp có liên quan và đề xuất các biện pháp cải thiện môi trường lao động;

- Đăng ký với cơ quan y tế địa phương và quan hệ chặt chẽ để nhận được sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ; được sử dụng con dấu riêng.

4. Mạng lưới an toàn viên (ATV)

Mạng lưới an toàn vệ sinh viên là hình thức hoạt động của người lao động, được thành lập theo sự thoả thuận giữa người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn để đảm bảo lợi ích cho người lao động, tất cả các doanh nghiệp đều phải tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

4.1. Tổ chức:

- Mỗi tổ chọn 01 ATV- là người lao động có tay nghề, có uy tín. Đội ngũ ATV được bồi dưỡng nghiệp vụ để hoạt động có hiệu quả;

- Người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở quyết định  công nhận ATVS viên và công bố chung để mọi người biết;

- Tổ chức công đoàn quản lý hoạt động của mạng lưới ATVS viên;

- Mạng lưới ATVS viên có chế độ sinh hoạt chuyên môn và được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần.

4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 
- Đôn đốc và kiểm tra giám sát việc chấp hành nội quy an toàn lao động (ATLĐ) tại các tổ sản xuất;

- Hướng dẫn các bộ phận người lao động thực hiện các biện pháp vệ sinh lao động;

- Kiến nghị với cấp trên khắc phục những thiếu sót tồn tại về ATLĐ trong sản xuất.

5. Phân định trách nhiệm cho cán bộ quản lý và các bộ phận chuyên môn trong doanh nghiệp

5.1. Bộ phận tổ chức lao động

- Cung cấp đầy đủ nhân lực để thực hiện các nội dung, biện pháp đề ra trong kế hoạch bảo hộ lao động;

- Phối hợp với bộ phận BHLĐ và các phân xưởng tổ chức thực hiện các chế độ BHLĐ, đào tạo nâng cao tay nghề kết hợp  với huấn luyện  an toàn- vệ sinh lao động, các chế độ chính sách BHLĐ; huấn luyện lực lượng phòng chống tai nạn, sự cố trong sản xuất phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp.

 5.2. Bộ phận kỹ thuật

- Xây dựng, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, cải thiện điều kiện làm việc và đưa các nội dung này vào kế hoạch BHLĐ hàng năm.

- Tham gia với bộ phận BHLĐ biên soạn tài liệu và qui trình, nội qui an toàn để huấn luyện an toàn- vệ sinh lao động cho các bộ phận và người lao động theo định kỳ ;

- Phối hợp với bộ phận BHLĐ để theo dõi việc đăng ký sử dụng các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ; kiểm tra định kỳ các thiết bị đo kiểm, cơ cấu an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân.

- Tham gia kiểm tra định kỳ về AT-VSLĐ; điều tra sự cố tai nạn lao động xảy ra tại doanh nghiệp;

5.3. Bộ phận kế hoạch

- Tổng hợp các yêu cầu về nhân lực, vật tư, kinh phí trong kế hoạch bảo hộ lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Tham gia cùng với bộ phận BHLĐ theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện theo nội dung, kế hoạch đề ra, đảm bảo cho kế hoạch được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ.

5.4. Bộ phận tài vụ:
- Tham gia vào việc lập kế hoạch bảo hộ lao động, tổng hợp và cung cấp kinh phí thực hiện kế hoạch BHLĐ đầy đủ, đúng thời hạn.

5.5. Bộ phận vật tư

Mua sắm, bảo quản và cấp phát đầy đủ, kịp thời, đúng chất lượng thiết bị an toàn, vệ sinh, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo kế hoạch.

5.6. Quản đốc phân xưởng

- Kiểm tra  an toàn các máy móc, thiết bị; kiểm tra và đôn đốc các tổ trưởng sản xuất, người lao động thực hiện đúng các quy định AT-VSLĐ trong phân xưởng và xử lý kịp thời các vi phạm;

- Tổ chức huấn luyện, kèm cặp, hướng dẫn cách làm việc an toàn cho người lao động mới tuyển dụng trước khi giao việc;

- Phối hợp với chủ tịch công đoàn thực hiện chế độ tự kiểm tra về BHLĐ;

- Thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch BHLĐ;  từ chối nhận NLĐ và đình chỉ công việc đối với người lao động vi phạm AT-VSLĐ;

- Thực hiện chế độ báo cáo về BHLĐ.

5.7. Tổ trưởng sản xuất

- Hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đôn đốc người lao động thực hiện qui trình, biện pháp làm việc ATVS;

- Quản lý sử dụng đúng mục đích trang bị bảo vệ cá nhân, thiết bị an toàn, cấp cứu y tế;

- Tổ chức nơi làm việc an toàn kết hợp với an toàn vệ sinh viên của tổ thực hiện chế độ tự kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm;

- Từ chối nhận người lao động không đủ trình độ tay nghề và kiến thức ATVSLĐ;

- Từ chối nhận công việc của tổ nếu xét thấy không đảm bảo ATVS và báo cáo kịp thời với cấp trên các hiện tượng không an toàn vệ sinh trong sản xuất mà tổ không giải quyết được và các trường hợp xảy ra TNLĐ, sự cố thiết bị để có biện pháp giải quyết kịp thời;


- Kiểm điểm, đánh giá tình hình AT-VSLĐ trong các kỳ họp của tổ.
C. Lập và thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động.

1. Mục đích yêu cầu

1. Kế hoạch BHLĐ phải tương ứng với quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và được xét duyệt đồng thời với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2. Nội dung kế hoạch bảo hộ lao động phải được xác định trong hệ thống chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.

2. Căn cứ lập kế hoạch

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế của doanh nghiệp

2. Những thiếu sót tồn tại về bảo hộ lao động trong năm trước và kiến nghị của người lao động, tổ chức công đoàn, của đoàn thanh tra, kiểm tra.

3. Nội dung gồm

3.1. Các biện pháp kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ

- Xây dựng quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho từng loại máy móc thiết bị.

- Khi thay đổi phương pháp sản xuất, thay đổi máy móc, địa điểm… phải sửa đổi quy trình cho phù hợp.

- Chế tạo, sửa chữa, mua sắm đầy đủ các thiết bị cần thiết như: thiết bị  che chắn, thiết bị bảo hiểm (thiết bị phòng ngừa), tín hiệu, báo hiệu. Mua các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

- Di chuyển các bộ phận sản suất, kho chứa chất độc hại, dễ cháy, nổ ra xa nơi có nhiều người đi lại, bố trí biểu báo về an toàn, vệ sinh và phòng chống cháy nổ.

3.2. Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh lao động, cải thiệu điều kiện làm việc.

· Đo kiểm, đánh giá các yếu tố điều kiện vệ sinh lao động.

· Lắp đặt hệ thống thông gió, hút bụi, hút khí độc.

· Nâng cấp, hoàn thiện, làm cho nhà xưởng thông thoáng, chống nóng, chống rung, đảm bảo yêu cầu chiếu sáng…

· Cải tạo nhà tắm, khu vệ sinh…

3.3. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động

- Căn cứ quy định chung, đơn vị cụ thể đối với từng chức danh công việc để mua sắm và trang bị cho người lao động.

3.4. Chăm sóc sức khoẻ người lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp

· Khám sức khoẻ khi tuyển dụng.

· Khám sức khoẻ định kỳ

· Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

· Điều dưỡng phục hồi chức năng lao động

· Bồi dưỡng hiện vật cho người làm công việc nặng nhọc độc hại…

3.5. Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về ATLĐ

- Huấn luyện, cập nhật các kiến thức, nhận thức về các biện pháp làm việc an toàn- vệ sinh, sử lý tình huống khi có sự cố.

- Hình thức huấn luyện: lần đầu cho công nhân mới tuyển, định kỳ hàng năm cho công nhân cũ, kèm cặp tại chỗ cho công nhân mới.

- Chiếu phim, tham quan, triển lãm bảo hộ lao động

- Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi.

- Tổ chức thi viết, vẽ, đề xuất các biện pháp về an toàn vệ sinh lao động.

- Tổng kết thi đua khen thưởng…

IV. Tự kiểm tra về BHLĐ

1. Mục đích

- Phát hiện kịp thời các thiếu sót về AT-VSLĐ, đề ra biện pháp khắc phục;

- Giáo dục, nhắc nhở người sử dụng lao động và người lao động chấp hành các qui định về AT-VSLĐ đồng thời nâng cao khả năng nhận biết nguy cơ, rủi ro trong sản xuất.

2. Nội dung kiểm tra

2.1. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

2.2. Các loại hồ sơ, sổ ghi biên bản kiểm tra; sổ ghi kiến nghị ; sổ theo dõi các loại báo cáo về BHLĐ, AT-VLĐ; sổ theo dõi đăng ký, kiểm định…

2.3. Thực trạng về  thực hiện công tác AT-VSLĐ tại các bộ phận sản xuất, trong đó phải kể đến việc tự giác chấp hành các qui định về AT-VSLĐ và sử dụng trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân của người lao động, phương tiện kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, phương tiện cấp cứu y tế và khả năng xử  lý sự cố và sơ cứu cấp cứu.

2.4. Việc thực hiện các nội dung kế hoạch BHLĐ, thực hiện các kiến nghị của thanh tra ; giải quyết kiến nghị về AT-VSLĐ của người lao động.

3. Hình thức kiểm tra

3.1. Kiểm tra chung, toàn diện về việc thực hiện chế độ chính sách BHLĐ các biện pháp đảm bảo AT-VSLĐ.

3.2. Kiểm tra chuyên đề

3.3. Kiểm tra đột xuất khi có dự báo về điều kiện không thuận lợi hoặc sự cố kỹ thuật

3.4.Kiểm tra định kỳ để xem xét, nhắc nhở, chấm điểm để xét duyệt thi đua.

4. Tổ chức việc kiểm tra

4.1. Thành lập đoàn kiểm tra và phân công nhiệm vụ trong nội bộ đoàn

4.2. Chuẩn bị nội dung kiểm tra và thông báo tình hình kiểm tra xuống các bộ phận.

4.3. Tiến hành kiểm tra

- Đối tượng kiểm tra phải báo cáo tình hình và xuất trình các loại sổ sách theo dõi công tác  AT-VSLĐ, biện pháp an toàn được áp dụng; kiến nghị, trả lời câu hỏi của đoàn và tiếp thu khắc phục các tồn tại về AT-VSLĐ.

- Mọi vị trí sản xuất đều phải được kiểm tra

4.4. Lập biên bản kiểm tra và việc thực hiện các kiến nghị thiếu sót của đơn vị được kiểm tra.

- Các nhận xét và kiến nghị đối với đơn vị được kiểm tra; ghi nhận các vấn đề phải giải quyết thuộc trách nhiệm của cấp kiểm tra vào sổ biên bản kiểm tra của đơn vị được kiểm tra;

- Trưởng đoàn kiểm tra và trưởng bộ phận được kiểm tra cùng ký vào biên bản kiểm tra.

- Đơn vị kiểm tra lên kế hoạch thực hiện thiếu sót tồn tại thuộc khả năng giải quyết gửi cấp kiểm tra để theo dõi; cấp kiểm tra có thể thực hiện việc phúc tra đối với đơn vị được kiểm tra; phải tổng hợp các nội dung kiến nghị của đơn vị được kiểm tra về AT-VSLĐ thuộc trách nhiệm của cấp kiểm tra và giao cho bộ phận theo phân cấp tổ chức thực hiện

5. Thời hạn tự kiểm tra

- Người sử dụng lao động căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất của doanh nghiệp để qui định các hình thức tự kiểm tra và thời hạn kiểm tra ở  cấp doanh nghiệp và phân xưởng.

- Định kỳ kiểm tra toàn diện (kiểm tra chung) phải được tiến hành 3 tháng/ lần ở cấp doanh nghiệp và 1 tháng/ lần ở cấp phân xưởng.

- Tự kiểm tra của tổ sản xuất  được tiến hành đầu ca sản xuất để phát hiện và xử lý kịp thời hoặc kiến nghị lên cấp trên (quản đốc) các vấn đề AT-VSLĐ.

6. Lập sổ kiến nghị và sổ ghi biên bản kiểm tra về AT-VSLĐ

Các loại sổ nêu trên là hồ sơ gốc về hoạt động tự kiểm tra BHLĐ là chế độ công tác của cán bộ quản lý sản xuất các cấp để thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc và ghi nhận kiến nghị của cấp dưới và trách nhiệm giải quyết của cấp trên, việc lập sổ là yêu cầu bắt buộc ở mọi cấp trong doanh nghiệp.

- Sổ được đóng dấu giáp lai và quản lý lưu giữ ... để truy cứu trách nhiệm.

- Mọi kiến nghị ở cấp dưới và tiếp nhận giải quyết kiến nghị của cấp trên đều phải ghi chép đầy đủ và có ký nhận.

 CHƯƠNG 5: GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP VÀ TRONG NÔNG NGHIỆP
I- KHÁI NIỆM VỀ WISE

1- Lý do để thực hiện giải pháp WISE

Tại nhiều nước đang phát triển, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang giữ vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với số lượng đông, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, đặc biệt sự năng động và nhạy bén với thị trường, doanh nghiệp vừa và nhỏ đã thu hút được nhiều lao động xã hội, góp phần giải quyết việc làm với nguồn chi phí thấp; phát triển một đội ngũ lao động lành nghề và một đội ngũ lao động thủ công để đáp ứng với yêu cầu mở rộng công nghiệp trong tương lai; góp phần chuyển dịch cơ cấu công - nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn; ngăn chặn đô thị hoá không theo kế hoạch, góp phần tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội... đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển như nước ta.

Tuy nhiên, đặc điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là thường có nguồn vốn hạn hẹp, sản xuất theo các hợp đồng nhỏ, tình hình sản xuất thường không ổn định; thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu; nhà xưởng, mặt bằng sản xuất chật hẹp, thiếu tiện nghi nên môi trường và điều kiện lao động độc, xấu là rất phổ biến; nhiều nghề, công việc thuộc loại thủ công, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người lao động phần lớn là dân nghèo thành thị, nông dân nhàn rỗi ra thành phố tìm việc, thiếu hiểu biết về khoa học kỹ thuật, tác phong làm việc tuỳ tiện; trình độ văn hoá, chuyên môn kỹ thuật, trình độ quản lý của đa số người sử dụng lao động còn hạn chế, họ thường cho rằng: điều kiện lao động tách rời khỏi năng suất lao động và những cải thiện về điều kiện lao động chỉ mang lại những gánh nặng về tài chính, không mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, việc đầu tiên là phải tạo ra nhiều việc làm và lợi nhuận, còn điều kiện làm việc tốt hơn sẽ đi sau... Trong khi đó, công tác quản lý Nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động  đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nhiều bất cập bởi số lượng rất lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, lại nằm rải rác trong các vùng địa lý rộng lớn rất khác nhau và nhiều doanh nghiệp có thời gian hoạt động rất ngắn ngủi. Chính vì vậy, đây là khu vực tiềm tàm nhiều nguy cơ đe doạ an toàn và sức khoẻ người lao động. 

Nhận thức được những đặc điểm, những rào cản tồn tại trong việc cải thiện điều kiện lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ là bước quan trọng để tiến tới việc thiết kế những giải pháp phù hợp cho việc cải thiện.

2- Giới thiệu phương pháp WISE

Sau nhiều năm nghiên cứu, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) với sự phối hợp với những người sử dụng lao động và các nhà quản lý đã đưa ra những ý tưởng thực tế, đó là phương pháp WISE.

2.1- WISE là gì? (Work improvement in small enterprises)

WISE là cách thức để tổ chức và thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động trong các doanh nghiệp sản xuất cỡ vừa và nhỏ.

Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp, WISE tập trung vào việc:

- Đưa ra những lời khuyên thực tế là cách thức làm thế nào, chứ  không đưa ra thuật ngữ phải làm như thế nào;

- Đưa ra những giải pháp đơn giản, dễ thực hiện và chi phí thấp nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, có năng suất trong đó có sự phối hợp giữa người sử dụng lao động và người lao động là điều không thể thiếu.

Việc thực hiện các giải pháp này dựa trên “Giáo dục hành động” của người chủ doanh nghiệp, người quản lý trong khu vực công nghiệp nhỏ và vừa. WISE nhấn mạnh sự tham gia tình nguyện của người chủ doanh nghiệp cũng như người lao động, trong đó chính người sử dụng lao động - người quản lý có vai trò quan trọng và quyết định trong việc cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khoẻ người lao động, vì:

- Họ là người ra những quyết định chủ yếu (và thật ra có thể là người ra quyết định duy nhất); 

- Họ gần gũi với nơi làm việc và người lao động của họ hơn những doanh nghiệp lớn. Vì vậy họ có thể hiểu được những vấn đề kỹ thuật và có khả năng để thực hiện những giải pháp linh hoạt không chính thức để giải quyết vấn đề. 

Chương trình WISE sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ từng bước thực hiện việc cải thiện theo hướng có lợi nhất bằng cách khai thác triệt để những kiến thức, kinh nghiệm và vật tư có sẵn tại chỗ. 

2.2- Mục tiêu của WISE

 Thông qua việc triển khai những giải pháp chi phí thấp, dựa trên kinh nghiệm của địa phương và doanh nghiệp nhằm cải thiện điều kiện lao động, tăng năng suất, hiệu quả sản xuất trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2.3- Sáu nguyên lý cơ bản của phương pháp WISE

a/ Xây dựng trên thực tiễn của địa phương, doanh nghiệp

Việc cải thiện điều kiện lao động phải xuất phát từ chính những vấn đề thực tế của doanh nghiệp thay vì những ưu tiên khác. Những giải pháp được thiết kế cần linh hoạt và đơn giản, phù hợp với khả năng của doanh nghiệp. Nhìn chung, cần tập trung vào những cải thiện đơn giản đã được áp dụng thành công trong một vài doanh nghiệp của địa phương. 

b/  Tập trung vào những thành tựu

Điều quan trọng và cần thiết là xác định được những thành công có giá trị, tránh sự phê phán do thất bại trong giải pháp cải thiện.

c/ Gắn kết điều kiện lao động với những mục tiêu quản lý khác

Những giải pháp đối với các vấn đề trong sản xuất và kinh doanh luôn gắn kết với cải thiện điều kiện lao động và ngược lại, các giải pháp cải thiện  điều kiện lao động phải phù hợp với nội quy xí nghiệp, các quy định về an toàn - vệ sinh, quy định về công nghệ...

d/ Sử dụng phương pháp “Học đi đôi với hành”

Tất cả việc học phải gắn với hoạt động trực tiếp giải quyết các vấn đề.  Tập trung vào những lĩnh vực, những nơi có thể tiến hành ngay các hoạt động cải thiện. Sử dụng những kiến thức, những hiểu biết của nhà quản lý để thực hiện các hoạt động cải thiện.

e/ Khuyến khích việc trao đổi kinh nghiệm

Khuyến khích việc thảo luận trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong cùng một địa phương hay giữa các địa phương. Điều cần thiết là nên có những hoạt động biểu dương, khen thưởng thành tích của các cá nhân, tập thể có những hoạt động cải thiện tốt, nhằm khuyến khích họ tích cực cho công việc cải thiện.  

f/ Thúc đẩy sự tham gia của người lao động

Những đề nghị cải thiện thường phụ thuộc vào sự hiểu biết, động cơ và mong muốn của người lao động. Vì vậy, cần tạo điều kiện cho người lao động chia sẻ, thảo luận những ý kiến và hiểu biết của mình về những vấn đề cải thiện.

Bản kiểm định hành động là một công cụ hết sức thực tiễn và thực sự có giá trị để khơi dậy thái độ tích cực của người lao động trước mỗi hành động hay sự việc đang xảy ra ở nơi sản xuất, trên cơ sở đó đề ra những biện pháp cải tiến thích hợp.

II- NỘI DUNG KỸ THUẬT CỦA WISE

Như đã trình bày ở trên, các hoạt động cải thiện ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào đặc điểm và điều kiện của từng doanh nghiệp, như lĩnh vực ngành nghề, mức độ phức tạp của công nghệ sản xuất, điều kiện về tài chính, nhân sự và các nhân tố khác... Tuy nhiên, vẫn có một số những đặc điểm và điều kiện là rất chung. Những nội dung kỹ thuật của phương pháp WISE dưới đây bao trùm những vấn đề chính trong hầu hết các doanh nghiệp. Một điều cần lưu ý là cần nhấn mạnh mối gắn bó hữu cơ giữa việc cải thiện điều kiện lao động và tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Chỉ khi người sử dụng lao động thấy rõ mối liên hệ trên, thì các vấn đề về cải thiện điều kiện lao động mới được quan  tâm.

 
Nội dung kỹ thuật của phương pháp WISE định huớng tới những giải pháp hơn là chú ý đến bản thân của vấn đề, đưa ra những kinh nghiệm hay (bằng hình ảnh)  làm điển hình tốt để áp dụng rộng rãi, không có những vấn đề tồn tại được đưa ra để phê phán.

Nội dung kỹ thuật của WISE  được phân theo 8 chủ đề có liên quan đến những vấn đề chung của doanh nghiệp vừa và nhỏ về điều kiện lao động và năng suất lao động. Những chủ đề về kỹ thuật bao gồm:

1 - SẮP XẾP VÀ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU: 

Sắp xếp và vận chuyển vật liệu và sản phẩm là một phần quan trọng của quy trình sản xuất. Việc vận chuyển và cất giữ vật liệu, sản phẩm bản thân nó không mang lại lợi nhuận và tăng thêm giá trị của sản phẩm, mà ngược lại: vật liệu, sản phẩm có thể bị hư hại, tai nạn lao động có thể xảy ra (30% tai nạn xảy ra trong quá trình lao động do vận chuyển vật liệu). Tuy nhiên, cải tiến quá trình sắp xếp và vận chuyển vật liệu và sản phẩm có nghĩa là khôi phục được những không gian dùng không đúng, mất ít thời gian sản xuất vào việc tìm kiếm nguyên vật liệu để không đúng chỗ, chi phí ít hơn do làm việc theo quy trình, việc quản lý hàng tồn kho được đơn giản hoá, giảm các thao tác không cần thiết, góp phần đảm bảo cho công việc được tiến hành trôi chảy, hiệu quả, hạn chế tổn thất, mệt nhọc và tai nạn.

Các nguyên tắc về sắp xếp và vận chuyển vật liệu và sản phẩm bao gồm:

a/. Cải tiến sắp xếp, vận chuyển vật liệu

· Loại đi những vật liệu không cần thiết:

Xem xét xem mỗi dụng cụ, mỗi mẩu nguyên liệu thô, mỗi một bộ phận có được sử dụng không? Nó có thực sự cần thiết không? nếu không hãy mang chúng đi khỏi nơi sản xuất.

· Vạch rõ và giữ đường vận chuyển thông thoáng, tránh phải đối mặt với nguy hiểm do tai nạn và hoả hoạn gây ra;

· Tránh để vật liệu trên sàn nhà: sàn phân xưởng càng bừa bộn thì nguyên liệu, dụng cụ lại càng dễ mất, người lao động phải tiêu phí thời gian để đi tìm chúng;

· Tiết kiệm chỗ trống bằng cách sử dụng giá khung nhiều tầng, điều này có nghĩa là:

+ Tiết kiệm được không gian trên sàn nhà;

+ Dễ dàng lấy được dụng cụ làm việc và các thứ khác;

+ Tăng cường việc quản lý hàng tồn kho.

· Quy định vị trí cho từng loại dụng cụ và vật dụng

Giúp quản lý dụng cụ, vật dụng tốt hơn và tìm các dụng cụ cần thiết nhanh hơn.

b/. Hạn chế và thu ngắn sự vận chuyển

· Vật thường dùng càng phải để gần: 

+ Tất cả các dụng cụ thường xuyên được sử dụng đều nằm trong tầm với dễ dàng của người lao động;

+ Sắp đặt các dụng cụ theo thứ tự tần số sử dụng: Những dụng cụ nào liên tục sử dụng nên đặt trên bàn làm việc hoặc treo để không tốn thời gian và công sức khi với lấy. Các dụng cụ, nguyên vật liệu ít được dùng hơn có thể đặt trên các giá khung bên cạnh nơi làm việc. Các dụng cụ chỉ cần dùng một hoặc hai lần mỗi ngày có thể để ở nơi cất giữ.
· Sử dụng kho chứa di động: 

+ Thiết kế các giá hay các vật đựng để di chuyển nhiều thứ cùng một lúc;

+ Các giá đựng, các thùng đựng hoặc các giá khung được lắp thêm bánh xe để có thể di chuyển dễ dàng từ chỗ làm việc này đến chỗ làm việc khác hoặc đi đến kho hàng.

· Làm cho thiết bị dễ dàng di chuyển tới nơi cần thiết: Sử dụng xe đẩy, xe kéo tay hoặc gắn bánh xe vào thùng chứa dụng cụ.

c/. Hạn chế và tăng hiệu quả cho thao tác di chuyển nâng

· Không nâng vật nặng quá mức cần thiết: Thao tác nâng thường dễ gây ra tai nạn, hư hỏng máy móc... Vì thế tốt hơn hết là cần phải loại bỏ các thao tác nâng khi có thể, như: Đặt thiết bị (như một chiếc cưa kim loại chẳng hạn) ở dưới thấp để tránh phải nâng những vật nặng (những thanh kim loại để cưa); sử dụng các thanh đường ray hay các phương tiện giao thông đặt ở vị trí thấp hơn để cho hàng hoá không phải nâng lên khi bốc dỡ hàng khỏi phương tiện...

· Để vật liệu ngang tầm làm việc:

+  Nguyên liệu phải đi theo một chu trình sản xuất ở tầm làm việc cao;

+  Lắp đặt một hệ thống vận chuyển bằng giá trên sàn nhà hoặc treo lên ở độ cao thích hợp...

· Thực hiện thao tác nâng có hiệu quả và an toàn:

+ Một vật nặng treo luôn là mối nguy hiểm (đặc biệt trong phân xưởng nhỏ và đông), vì thế luôn giữ  độ cao của vật nặng cần di chuyển so với mặt đất càng thấp càng tốt;

+ Sử dụng bục cao để bốc dỡ các vật nặng.

2- THIẾT KẾ NƠI LÀM VIỆC


Hầu hết các công việc được thực hiện tại nơi làm việc mà ở đó người lao động lặp đi, lặp lại một công việc hàng trăm lần mỗi ngày. Vì vậy, chỉ một sự  cải thiện nhỏ sẽ mang lại lợi ích gấp nhiều lần. Vị trí và tư thế làm việc không hợp lý sẽ làm cho năng suất và chất lượng sản phẩm kém hơn và người lao động làm việc sẽ chóng bị mệt mỏi.


Mỗi nơi làm việc là một sự kết hợp thống nhất giữa người lao động và công việc. Việc tạo ra một nơi làm việc kết hợp được giữa người lao động và công việc làm sao để công việc thực hiện suôn sẻ và không bị gián đoạn là rất cần thiết.


Dưới đây là 4 nguyên tắc nhằm tạo ra một nơi làm việc tốt hơn. Các cải thiện đơn giản, sẽ góp phần cải thiện điều kiện lao động, sức khoẻ người lao động, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.


a/. Để vật liệu, dụng cụ, nút điều khiển ngay tầm với của công nhân để tiết kiệm thời gian và công sức.


- Những vật cần phải cầm, nắm hoặc sử dụng nên đặt phía trước mặt cách nơi  làm việc khoảng từ 15 - 45 cm;


- Vật liệu đặt trong hộp hoặc ngăn... nên đặt chúng trong tầm với dễ dàng và độ cao thích hợp. Nếu sử dụng nhiều loại vật liệu, nên đặt chúng trên bàn làm việc khác cạnh người lao động;


- Vật liệu, dụng cụ ít sử dụng (một vài lần trong một giờ) đặt ở vị trí người lao động cần phải vươn người ra phía trước hoặc sang bên để lấy, thậm trí ở phía ngoài khu vực làm việc.  

b/. Cải tiến tư thế làm việc để đạt hiệu quả cao hơn

Tư thế làm việc bất lợi không những tốn thời gian hơn mà còn nhanh chóng gây mệt mỏi. Ví dụ như thao tác nâng cánh tay lên làm cho cơ bắp ở vai nhanh bị mỏi. Thao tác uốn cong người về phía trước hay vặn người nhiều sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cột sống. Thời gian thực hiện các thao tác ấy nhiều lần sẽ rất dễ làm hỏng sản phẩm hoặc bị tai nạn.

Các giải pháp dưới đây sẽ giúp tránh được những bất lợi khi làm việc:

· Thực hiện công việc ở tầm khuỷu tay và đủ chỗ trống cho để chân;

· Sử dụng bục để chân cho người lao động thấp và giá nâng vật dụng cho người lao động cao;

· Sử dụng ghế thích hợp cho người lao động làm việc cả tư thế ngồi và đứng.

c/. Sử dụng ê tô, khung cố định vật, đòn bẩy và các thiết bị khác để tiết kiệm thời gian và sức lực.

· Ứng dụng lực đòn bẩy để di chuyển hay nâng vật liệu lên cao;

· Sử dụng dụng cụ gá lắp: bản kẹp, ê tô và những dụng cụ cố định khác để cố định vật chắc chắn trong suốt thời gian làm việc và có thể giải phóng được hai tay;  

· Sử dụng dụng cụ treo cho các thao tác lặp lại cùng một vị trí;

· Sử dụng bàn quay cho những công việc cần nhiều thao tác.

d/. Nguyên tắc dễ phân biệt để hạn chế sai sót

· Để mọi thứ (công tắc, nút điều khiển...) có thể nhìn thấy, sờ thấy hoặc điều khiển được trong tầm nhìn dễ dàng của người lao động;

· Bố trí và sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn: (vị trí lắp đặt, hướng thao tác, quy ước biển báo, màu sắc công tắc, nút điều khiển...) để hạn chế sai lầm;

· Ghi chú các nút điều khiển bằng tiếng Việt;

· Nút dừng khẩn cấp được đặt ở nơi dễ thấy.

3- AN TOÀN MÁY MÓC


Không ai muốn tai nạn lao động xảy ra, vậy mà việc đảm bảo an toàn trong sử dụng máy móc, thiết bị từ người sử dụng lao động và ngay cả người lao động lại thường không được chú trọng vì được xem là tốn kém, không hiệu quả. Tuy nhiên, một khi tai nạn lao động xảy ra, không những người lao động và gia đình của họ phải gánh chịu những tổn thất nặng nề về tính mạng, sức khoẻ và tinh thần không gì bù đắp được, mà chính người sử dụng lao động cũng chịu những thiệt hại lớn về kinh tế, uy tín doanh nghiệp... Việc bảo đảm an toàn máy móc thiết bị nhằm hạn chế nguy hiểm do sử dụng máy, không phải là tốn kém mà thông thường có thể còn tăng năng suất lao động. 

Những nguy hiểm do sử dụng máy thường tồn tại ở nhiều vị trí khác nhau khi làm việc: tại vị trí thao tác đóng ngắt điện, tiếp nguyên liệu, các chi tiết chuyển động...

Các giải pháp đảm bảo an toàn máy, thiết bị gồm:

a/.Chọn mua máy thật an toàn. Cần xem xét cẩn thận:

· Các phần nguy hiểm được đặt ở vị trí không ảnh hưởng đến người lao động làm việc;

· Các bộ phận truyền động: trục quay, bánh xe, trục cuốn, ròng rọc, các bộ phận: cắt, đột dập, xén, uốn cong phải được bao che đầy đủ;

· Có thiết bị tự động dừng hoặc điều khiển bằng hai tay: 

+ Thiết bị tự động dừng (khoá liên động có thể làm dừng hoạt động của máy nếu bộ phận bảo vệ hoặc nắp được mở ra hoặc tháo ra, chúng còn có thể khoá không cho hoạt động trước chu kỳ của máy;

     + Tai nạn thường xảy ra khi người lao động thường dùng một tay đưa vật vào trong lúc máy đang hoạt động. Vì vậy, nhà chế tạo đã chế tạo bộ phận điều khiển có 2 nút ấn khởi động nối tiếp nhau và được thực hiện cùng một lúc cả hay tay nếu muốn vận hành máy.

b/. Kiểm tra khả năng sản xuất của máy 

Hàng ngày phải đi lại nhiều lần trong khu vực sản xuất để kiểm tra:

- Có chiếc máy nào bị dừng hay có hiện tượng bị sự cố, gây mất an toàn?

- Có máy nào năng suất thấp do bộ phận nạp nguyên liệu hoặc đưa sản phẩm ra gây nên?

- Có máy nào bộ phận bảo vệ máy bị thay, bị hư hỏng hoặc tháo ra không?

c/.Sử dụng thiết bị nạp, thải liệu 

Các thiết bị tự động nạp nguyên liệu hoặc đưa sản phẩm ra hoạt động an toàn, không những giảm đáng kể tai nạn lao động mà còn tiết kiệm được chi phí lắp đặt các bộ phận bảo vệ và phương tiện an toàn cần thiết, đồng thời tăng năng suất lao động.
Có rất nhiều loại thiết bị nạp nguyên liệu hoặc đưa sản phẩm ra ngoài khác nhau. Sau đây là một số loại đơn giản:

· Máy điều khiển bằng nút bấm có pít tông nạp nguyên liệu;

· Bàn nạp liệu kéo tay có ngăn chứa;

· Bộ phận tự nạp liệu có bàn trượt;

· Bàn nạp liệu xoay tròn;

· Thiết bị nạp liệu có bàn trượt nghiêng. 

d/. Sử dụng đúng loại che chắn

· Che chắn được gắn chắc vào máy và chỉ được tháo lắp khi cần bảo trì máy;

· Che phần chuyển động của máy và ngăn được vật từ máy bắn ra;

· Che chắn không làm cản trở tầm nhìn của người lao động.

đ/. Thường xuyên bảo trì máy

· Bảo dưỡng máy đúng cách:

+ Sửa hay bảo dưỡng máy được thực hiện bởi người có nhiệm vụ và có khả năng;

+ Bảo trì luôn cả bộ phận che chắn

+ Khi máy đang sửa hoặc bảo dưỡng, nên khoá máy và ghi rõ: "NGUY HIỂM, KHÔNG ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG" . 
·  Có sách hướng dẫn về sử dụng máy, các chỉ dẫn hoạt động và nhãn được thuyết minh bằng tiếng Việt Nam.
e/. Hãy sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân


Đây là giải pháp cuối cùng, nếu như các phương pháp bảo vệ khác không loại bỏ được nguy hiểm.

- Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đúng với từng loại công việc và đảm bảo chất lượng.

4- KIỂM SOÁT CÁC CHẤT ĐỘC HẠI

Các chất độc hại, nguy hiểm dưới dạng này hay dạng khác thường có ở hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Môi trường làm việc bị ô nhiễm sẽ gây cản trở cho sản xuất, hơn nữa việc tiếp xúc với nhiều chất hoá học có thể gây ra mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, hoa mắt, sưng tấy mắt... dẫn đến suy giảm sức khoẻ người lao động, giảm năng suất và chất lượng sản phẩm.

Có nhiều biện pháp đơn giản, không tốn kém có thể áp dụng để kiểm soát phần lớn các chất gây nguy hiểm:

a/.Thay thế một chất gây nguy hiểm bằng chất ít gây nguy hiểm hơn như: thay thế dung môi hữu cơ để cọ rửa dầu, mỡ bằng xà phòng và xút ăn da vừa đỡ nguy hiểm hơn và ít tốn kém.

b/. Sử dụng nắp đậy, màn chắn, bảo dưỡng máy và cách ly trong phòng riêng để kiểm soát các yếu tố nguy hiểm và giảm thiệt hại:

- Nắp đậy: giảm sự bay hơi của hoá chất;

- Màn chắn quây quanh máy sẽ giảm lượng bụi sinh ra từ các máy tiện, nghiền, trộn...

- Cách ly máy trong phòng riêng sẽ giảm đáng kể tiếng ồn, bụi và hơi hoá chất độc hại.

c./ Tiết kiệm năng lượng đối với các chất quá nóng

Chất lỏng nóng bay hơi gây ô nhiễm không khí, không những gây nhiễm độc cho người lao động mà còn gây lãng phí do các hoá chất bay hơi.

Sử dụng bộ điều chỉnh nhiệt sẽ giúp duy trì nhiệt độ tối thiểu thích hợp  của từng chất. 

d/. Đảm bảo vệ sinh, không làm phát tán bụi:

Hầu hết bụi phải được loại bỏ ngay tại nguồn bằng các thiết bị hút và thông gió. Việc vệ sinh nhà xưởng cần được làm thường xuyên. Sử dụng máy hút bụi và phun nước sẽ tránh được bụi khi quét.

e/ Thông gió cục bộ:  Giảm nguy hiểm của hoá chất tại nơi làm việc khi thiếu các biện pháp khác.

f/ Sử dụng hệ thống quạt gió

Chú ý: 

- Không có vật cản giữa quạt và cửa;

- Không để không khí ô nhiễm thổi qua người lao động;

- Không để không khí ô nhiễm ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.

g/. Thông gió bằng quạt hút và đẩy: sử dụng một quạt nhỏ để đẩy không khí thẳng vào nơi có quạt hút;

h/. Sử dụng dòng không khí tự nhiên để thông gió;

i/. Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân;

j/. Không ăn uống tại nơi làm việc hoặc đem các chất nguy hiểm về nhà.

5- CHIẾU SÁNG
Chúng ta biết 80% thông tin được thu nhận qua mắt. Ánh sáng kém sẽ làm giảm năng suất lao động và chất lượng sản phẩm cũng như gây căng thẳng mắt, mệt mỏi và đau đầu cho người lao động. Việc cải thiện điều kiện chiếu sáng ở doanh nghiệp sẽ làm tăng 10% năng suất lao động và giảm 30% các sai sót. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công việc đòi hỏi tỉ mỉ và thao tác nhanh, hoặc đối với các sản phẩm đòi hỏi chất lượng. Sử dụng ánh sáng bên ngoài có thể làm tăng ánh sáng và giảm chi phí về điện.

6 nguyên tắc sau đây sẽ giúp bạn cải thiện ánh sáng trong nhà máy của mình.

a/. Ánh sáng đầy đủ

· Tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên;

· Sử dụng màu sáng cho tường và trần nhà.

b/ Tìm vị trí thích hợp cho nguồn sáng

· Bố trí hợp lý nguồn sáng để tăng độ chiếu sáng;

· Bố trí nguồn sáng trên cao làm tăng thêm độ phân tán;

· Sử dụng chiếu sáng tại chỗ cho công việc cần độ chính xác;

· Kết hợp chiếu sáng chung và chiếu sáng tại chỗ.

c/. Tránh chói từ cửa sổ và ánh đèn

* Giảm ánh sáng chói từ các cửa sổ

· Sử dụng mành che, rèm cửa, mái hiên, mành cửa sổ, kính mờ...

· Thay đổi hướng ngồi: ngồi nghiêng hoặc quay lưng về phía cửa sổ.

* Tránh ánh sáng chói từ bóng đèn.

* Tránh ánh sáng chói phản chiếu từ các bề mặt được đánh bóng làm giảm khả năng nhìn.
d/. Chọn hậu cảnh phù hợp với công việc đòi hỏi độ tinh xảo

- Loại trừ các chi tiết gây mất tập trung bằng một màn chắn;

- Vách ngăn thấp hạn chế sự mất tập trung khi nhìn thao tác của người đối diện;

- Lựa chọn mầu nền thích hợp.

e/.Thường xuyên bảo trì nguồn sáng


- Làm sạch các bóng đèn, gương phản chiếu;


- Thay thế các bóng đèn dùng lâu, đã giảm hiệu suất phát quang;

- Làm sạch cửa sổ, tường nhà, trần nhà có thể tăng độ sáng lên 20% hoặc nhiều hơn.

6- NƠI LÀM VIỆC  ( NHÀ XƯỞNG )


Hầu hết nhà xưởng của các doanh nghiệp nhỏ thường không được thiết kế phù hợp cho việc sử dụng hiện tại; thêm vào đó máy móc, thiết bị thường được bố trí, lắp đặt ngẫu nhiên, tuỳ tiện, thiếu khoa học, dẫn đến môi trường làm việc kém thông thoáng, nóng, ồn, ô nhiễm và cả những mối nguy hiểm tại nơi làm việc.


Sau đây là các biện pháp cải thiện ít tốn kém mà vẫn đảm bảo hiệu quả để tạo ra nơi làm việc tốt hơn : 

a/. Làm tốt thông khí

· Tăng cường thông khí tự nhiên;

· Tận dụng xu hướng dâng lên cao của khí nóng;

· Sử dụng bóng râm để tránh nóng bằng cây xanh và màn chắn, mái che...

· Sử dụng  quạt điện để gia tăng sự lưu thông không khí.

b/ Loại trừ hoặc cách ly nguồn ô nhiễm

· Dời nguồn ô nhiễm ra ngoài;

· Cô lập nguồn ô nhiễm với khu vực làm việc chung;

· Sử dụng vách ngăn, màn chắn để ngăn sức nóng, tiếng ồn;

· Sử dụng hút khí tại chỗ để chống nóng, bụi và hoá chất;

· Ngăn ngừa tai nạn lao động do điện và hoả hoạn.

c/. Cải thiện mặt bằng sản xuất

Tiêu chuẩn quan trọng nhất của mặt bằng bao gồm:

- Đủ cứng

- Chịu được sự ăn mòn và cọ sát

- Chống hoá chất; giúp cho việc tránh được hoả hoạn từ dầu, mỡ, a xít và các hoá chất khác

- Thuận tiện và an toàn, dễ cọ rửa, tránh trơn, trượt.

d/ Xây dựng nơi làm việc thuận tiện và cơ động

- Bố trí đủ đường đi và giữ sạch sẽ;

- Tránh sử dụng vận chuyển bằng đường ray tại nơi sản xuất, nên sử dụng xe đẩy, giá di động;

- Cung cấp ánh sáng phân bố đồng đều;

- Các đường dẫn: điện, nước, hơi khí nén bố trí trên cao trong khu vực sản xuất...

e/. Phòng chống tai nạn do hoả hoạn và điện

* Đề phòng hoả hoạn 

- Tránh chạm chập điện, ma sát điện, tránh nguồn lửa; 

- Có đường thoát hiểm: thông thoáng, không có chướng ngại vật 

- Có dụng cụ cứu hoả;

*Đề phòng điện giật:

- Việc sửa chữa và bảo dưỡng máy chỉ được thực hiện khi máy móc đã ngừng hoạt động và đã được tách ra khỏi nguồn điện. Chìa khoá mở máy phải do người sử dụng máy giữ.

- Cần tuân thủ các quy định sau:

+ Dây điện phải được bọc kín, không nên tiếp xúc với dây điện khi không cần thiết;

+ Mạng điện phải có cầu chì bảo vệ;

+ Các dụng cụ, thiết bị điện cầm tay phải nối dây đất;

+ Thiết bị ngắt điện để nơi dễ thấy, dễ sử dụng 

- Phải biết cấp cứu người bị điện giật.

7- CÁC DỊCH VỤ VÀ PHÚC LỢI TẠI NƠI LÀM VIỆC

Các phương tiện phúc lợi là một phần thiết yếu trong bất kỳ một doanh nghiệp nào. Trong mỗi một ngày làm việc, người lao động cần nước uống, có chỗ giải khát, ăn giữa ca, rửa tay, đi vệ sinh hay nghỉ ngơi để phục hồi sức khoẻ tránh mệt mỏi. Đảm bảo các dịch vụ và phúc lợi xã hội là cần thiết ngay cả khi các điều kiện khác chưa thoả mãn và năng suất lao động chưa cao. Các dịch vụ và phúc lợi xã hội là điều kiện cơ bản để tăng sức khoẻ, tinh thần, động lực và sự hài lòng của người lao động; thể hiện văn minh, đạo đức và động lực của doanh nghiệp.


Nội dung bao gồm:

a/. Đảm bảo các phương tiện phúc lợi phục vụ đúng mục tiêu 

Trang bị nước uống, chỗ nghỉ ngơi, chỗ ăn để chống mệt mỏi và duy trì sức khoẻ cho người công nhân.

b/. Sẵn sàng cho việc cấp cứu

- Có bộ phận y tế;

- Có tủ thuốc cấp cứu và các thiết bị: cáng, nẹp, bông băng...

c/. Thu hút lưu giữ công nhân giỏi bằng phương tiện phúc lợi

- Trang bị phòng thay quần áo và tủ cá nhân;

- Phòng vệ sinh tiện nghi;

- Nhà để xe;

- Các phương tiện giải trí: bàn bóng, sân bóng, phòng hát Ka rao kê...

- Nhà trẻ;

- Phương tiện bảo vệ cá nhân.

8 - TỔ CHỨC CÔNG VIỆC


Lập kế hoạch và tổ chức cách thức sản xuất phù hợp có thể tác động lớn đến năng suất lao động, làm cho công việc tiến hành có hiệu quả và thuận lợi hơn, chất lượng sản phẩm cao hơn, độ linh hoạt cao, giảm thời gian chết của máy móc, thiết bị; giảm bớt khâu kiểm tra, giám sát... Tổ chức công việc tốt sẽ tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp nhỏ hơn tồn tại và phát triển.


Nội dung bao gồm: 

a/.Loại bớt những thao tác hoặc công đoạn thừa

- Sử dụng phương tiện nhiều chức năng đặc biệt;

- Cơ khí hoá, tự động hoá một số khâu trong sản xuất;

- Đổi mới mẫu mã, phương thức sản xuất mới phù hợp hơn

b/.Tránh đơn điệu để người lao động luôn tỉnh táo

- Luôn thay đổi công việc;

- Tạo cơ hội cho người lao động đi lại hoặc đổi tư thế;

-  Thường xuyên nghỉ giải lao;

- Tạo cơ hội cho người lao động trao đổi.

c/. Thiết lập ngăn tồn trữ để công việc được thực hiện một cách trôi chảy:

Trong các công việc lắp ráp theo dây chuyền, các linh kiện cần phải sẵn sàng có tại nơi sản xuất. Có thể xây dựng nơi để linh kiện dự trữ ngay sau chỗ sản xuất.

d/. Phân công công việc thật phù hợp, linh hoạt và gắn với trách nhiệm


Bố trí công việc không phù hợp sẽ làm giảm lợi nhuận. Để bố trí công việc một cách hợp lý cần đạt 3 yêu cầu sau:

- Cần phân định rõ trách nhiệm bằng cách đánh giá chất lượng sản phẩm;


- Phát triển kỹ năng người lao động; 


- Cần bố trí người lao động đúng khả năng của họ.


e/. Xây dựng các nhóm làm việc theo hình thức tự quản 


Thực tế cho thấy nó có nhiều ưu điểm:


- Dễ thực hiện và tốn ít thời gian;


- Công việc tiến hành trôi chảy hơn, giảm chi phí quản lý:


+ Tốc độ công việc có thể bị ảnh hưởng do một người lao động không đáp ứng được nhu cầu của dây chuyền sản xuất chung. Nếu làm việc theo nhóm người lao động có thể linh hoạt giúp đỡ nhau bằng việc thay đổi nhiệm vụ hoặc chia sẻ công việc;


+ Người lao động có thể tự sắp xếp công việc mới theo nhóm khi thay đổi sản phẩm;


+ Người lao động có thể tự sắp xếp công việc trong nhóm khi có người nghỉ ốm, máy hỏng...


- Tốn ít thời gian để đào tạo người lao động mới, người lao động có thể học tập được mọi việc trong nhóm, có cơ hội để phát huy khả năng;


- Người lao động tự học hỏi và giúp nhau cùng tiến bộ; cải tiến phương pháp làm việc và loại bỏ những công việc không cần thiết;


- Mỗi người lao động chịu trách nhiệm chung về chất lượng lao động, năng suất và kỷ luật lao động;


- Giảm chi phí quản lý; việc giải quyết những khó khăn, lập kế hoạch sản xuất và sắp xếp công việc có thể giải quyết theo nhóm.


f/. Tổ chức sản xuất phù hợp với mục tiêu kinh doanh
Để đạt hiệu quả cao nhất, cần tìm ra một cách tốt nhất để "liên kết giữa các công việc". Muốn vậy cần đạt những yêu cầu sau:

· Có một mô hình sản xuất đơn giản, thích hợp cho từng bộ phận sản phẩm hoặc cả sản phẩm;

· Mỗi người không chỉ quan tâm đến nhiệm vụ của mình mà phải chịu trách nhiệm đến chất lượng của toàn bộ sản phẩm;

· Có thông tin qua lại giữa người sản xuất và khách hàng;

· Việc khen thưỏng của cá nhân không chỉ phụ thuộc vào thành tích trong công việc mà còn dựa vào việc đạt mục đích cuối cùng của sản xuất. 

III - CÔNG VIỆC WISE SẼ ĐƯỢC TIẾN HÀNH NHƯ THẾ NÀO Ở MỘT DOANH NGHIỆP


Các cơ sở sản xuất nhỏ đang phải đối phó với những cạnh tranh gay gắt. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần có những cải tiến không ngừng.

Ở phần trên, đã cung cấp cho ta những thông tin cần thiết để có cái nhìn tổng quát, đúng đắn về các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa. Cần phải tiến hành ngay từ những cơ sở sản xuất nhỏ chỉ với một vài công việc, cố gắng xem xét để tìm ra các giải pháp thích hợp làm cho cơ sở hoạt động thực sự có hiệu quả. Trên nguyên tắc:
- Chú ý lợi ích từ những cải thiện có hiệu quả và an toàn tại nơi làm việc;

- Phát triển các chương trình, giải pháp rẻ tiền, dễ thực hiện;

- Xây dựng kế hoạch mềm dẻo, linh hoạt, dễ thuyết phục.

Sau đây là các giải pháp cơ bản giúp cho việc cải thiện thành công:


1- Xây dựng những giải pháp hoàn thiện


Nếu trong cơ sở sản xuất có một khâu bị đình trệ, hoặc có khó khăn, vướng mắc, có thể do một vài nguyên nhân gây ra. Cần xem xét kỹ lưỡng và sử dụng toàn bộ các kiến thức đã có để xây dựng một giải pháp hoàn hảo.


Có thể tăng thêm khả năng thành công bằng cách:


a/. Có một vài cách thử để đảm bảo rằng cách cải thiện này là tốt nhất đối với cơ sở và thực hiện sẽ có hiệu quả;


b/. Trước khi bắt đầu, cần xem xét các giải pháp một cách tỉ mỉ và chọn một giải pháp phù hợp nhất;


c/. Chọn một vài khâu, một vài bộ phận để làm điểm để xem kết quả như thế nào?


d/. Quan sát những cải tiến tương tự từ những cơ sở sản xuất khác và rút kinh nghiệm bao giờ cũng tốt hơn và ít tốn kém hơn;


e/ Ghi nhận sự đóng góp ý kiến từ những người khác có kinh nghiệm trong việc giải quyết những khó khăn tương tự.


2- Huy động những đóng góp của người lao động


Người lao động là người trực tiếp chịu ảnh hưởng từ những thay đổi của doanh nghiệp. Nếu chủ sử dụng lao động thực sự muốn tạo dựng sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp và tạo cho họ động cơ làm việc, thì cần phải làm cho người lao động hiểu họ sẽ thu được lợi ích gì từ những thay đổi đó. Cần phải tham khảo ý kiến của người lao động về các vấn đề: lương, trách nhiệm, mức độ công việc dễ hay khó, việc quản lý..., người lao động chắc chắn sẽ nghĩ đến vấn đề này.


Một số nguyên tắc để người lao động chấp nhận việc thay đổi:

· Khẳng định sẽ không ai bị mất việc, không ai bị giảm lương và cũng không bị ảnh hưởng gì đến sức khoẻ;

· Thông báo kế hoạch cho người lao động biết và tạo điều kiện cho họ góp ý kiến;

· Tổ chức những khoá học cần thiết cho người lao động hoặc tổ chức các hoạt động thư giãn, giải trí trước khi bước vào công việc mới.

Một trong những cách tốt nhất để tiến hành việc cải thiện thuận lợi, có hiệu quả là phân công trách nhiệm cho từng nhóm lao động trong việc tham gia vào quá trình lập kế hoạch và thực hiện việc cải thiện. Như vậy người lao động không chỉ là người cộng tác mà còn là người giám sát công việc. Điều này rất quan trọng đối với niềm tin và động lực làm việc của người lao động.

3- Để cải thiện bền vững

Có 2 vấn đề cơ bản để đảm bảo cho việc cải thiện được tiến hành thuận lợi, có hiệu quả:

- Thay đổi hành vi và thói quen con người ;

- Xây dựng, trang bị, cải tạo cơ sở và dụng cụ sản xuất. 

4- Thay đổi quản lý

Sau khi việc cải tạo đã ổn định, cần kiểm tra lại việc cung cấp nguyên liệu, công cụ và giải quyết những thách thức hàng ngày. Có thể thay đổi cách quản lý và xây dựng hệ thống quản lý.

5- Giám sát chặt chẽ việc cải thiện


- Quy định một thời hạn cụ thể 

- Xây dựng một đội ngũ chịu trách nhiệm hoàn thiện việc cải thiện;


- Cần bố trí nhân lực và vật lực đầy đủ cho việc cải thiện. Trong thời gian cải thiện cần phải báo cáo tiến độ thực hiện công việc hàng ngày. Điều này sẽ giúp cho việc uốn nắn một số khâu cần thiết và đảm bảo việc cải thiện không bị lãng quên;


- Sau khi hoàn thành việc cải thiện cần kiểm tra kết quả và tìm hiểu xem người lao động có chấp nhận kết quả đó không;


- Khen ngợi và đánh giá thường xuyên những người lao động đã thực hiện sự cải thiện.


6- Đảm bảo việc cải thiện được duy trì lâu dài


- Thường xuyên nhận được những ý tưởng từ nhân viên và người lao động trong doanh nghiệp;


- Không ngừng nghiên cứu cách thức để tăng năng suất lao động và cải thiện điều kiện lao động.


Những bước sau đây sẽ làm cho doanh nghiệp có những hoạt động cải thiện năng động hơn:

· Có kế hoạch khen thưởng cho những đề xuất tốt nhất;

· Tổ chức những cuộc họp đều đặn để người lao động đưa ra những vấn đề tồn tại và đề xuất ý tưởng cải thiện;

· Người lao động sử dụng danh mục kiểm tra và đề xuất giải pháp cải thiện./.

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TRONG NÔNG NGHIỆP
Cải thiện ĐKLĐ trong nông nghiệp bằng phương pháp WIND (Work Improvement in Neighbourhood Development)

1. Đường vận chuyển và phương tiện vận chuyển

2. Sắp xếp, thiết kế nơi làm việc phù hợp

3. Chọn dụng cụ

4. An toàn máy

5. An toàn điện

6. Không khí và chiếu sáng

7. Phúc lợi

8. Kiểm soát hoá chất và thuốc bảo vệ thực vật

9. Phương tiện bảo vệ cá nhân
CHƯƠNG 6: CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG 

ĐỐI VỚI CÁN BỘ  TUYẾN QUẬN HUYỆN, XÃ PHƯỜNG


I. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động.

1/. Mục đích.


- Đảm bảo an toàn thân thể của người lao động hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để xảy ra chết người, thương tật, tàn phế do tai nạn lao động.


- Bảo đảm người lao động khoẻ mạnh không bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động xấu gây ra.


- Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khoẻ, khả năng lao động cho người lao động sau khi sản xuất.

2/. ý nghĩa, lợi ích của công tác bảo hộ lao động.


2.1- ý nghĩa chính trị.


Bảo hộ lao động thể hiện quan điểm coi con người là vốn quý nhất, con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển xã hội.


2.2- ý nghĩa xã hội.

Bảo hộ lao động là chăm lo đến đời sống, hạnh phúc của người lao động.


Bảo hộ lao động đảm bảo cho xã hội trong sáng, lành mạnh, mọi ngưòi lao động được sống khoẻ mạnh, làm việc có hiệu quả cao và có vị trí xứng đáng của mình trong xã hội, làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ khoa học kỹ thuật.


2.3- Lợi ích về kinh tế.


Trong sản xuất, nếu người lao động được bảo vệ tốt, có sức khoẻ, không bị ốm đau, bệnh tật, điều kiện làm việc thoải mái, không nơm nớp lo sợ bị tai nạn lao động, bị mắc bệnh nghề nghiệp thì sẽ an tâm, phấn khởi sản xuất, sẽ có ngày công cao, giờ công cao, năng suất lao động cao, luôn luôn hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất và công tác. Thu nhập củ người lao động sẽ tăng cao. Do vậy phúc lợi tập thể được nâng lên có thêm những điều kiện để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cá nhân người lao động và tập thể lao động. Nó có tác dụng đẩy mạnh sản xuất, tăng tính cạnh tranh, thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp được nâng cao. Tai nạn lao động không xảy ra, sức khoẻ người lao động được đảm bảo thì nhà nước và xã hội sẽ giảm bớt những tổn thất trong việc khắc phục hậu quả và tập trung đầu tư  nhiều hơn cho các công trình phúc lợi xã hội.


II - Nội dung, tính chất của công tác Bảo hộ lao động


1 - Nội dung 

1.1- Kỹ thuật an toàn.

Nội dung kỹ thuật an toàn chủ yếu gồm những vấn đề sau đây:


- Xác định vùng nguy hiểm.


- Xác định các biện pháp về quản lý, tổ chức và thao tác làm việc đảm bảo an toàn.


- Sử dụng các thiết bị an toàn thích ứng: thiết bị che chắn, thiết bị phòng ngừa, thiết bị bảo hiểm, tín hiệu, báo hiệu, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân....


1.2- Vệ sinh lao động.


Nội dung chủ yếu của vệ sinh lao động bao gồm:


- Xác định khoảng cách an toàn về vệ sinh.


- Biện pháp về tổ chức, tuyên truyền, giáo dục ý thức và kiến thức về vệ sinh lao động, theo dõi quản lý sức khoẻ, tuyển dụng lao động.


- Biện pháp về vệ sinh học, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

- Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh: kỹ thuật thông gió, điều hoà nhiệt độ, chống bụi, khí độc; kỹ thuật chống tiếng ồn và rung động; kỹ thuật chiếu sáng; kỹ thuật chống bức xạ, phóng xạ, điện từ trường...


1.3- Chính sách,chế độ bảo hộ lao động.

Các chế độ nhằm đảm bảo sử dụng sức lao động hợp lý khoa học; bồi dưỡng phục hồi sức lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi....


Các thể lệ chế độ bảo hộ lao động để bảo đảm thúc đẩy việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, biện pháp về vệ sinh lao động như chế độ trách nhiệm của cán bộ quản lý của tổ chức bộ máy làm công tác bảo hộ lao động; kế hoạch hoá công tác bảo hộ lao động, các chế độ về tuyên truyền huấn luyện, chế độ về thanh tra, kiểm tra, chế độ về khai báo, điều tra, thống kê tai nạn lao động.....


2 - Tính chất của công tác Bảo hộ lao động.


2.1- Bảo hộ lao động  mang tính luật pháp.


Tính chất luật pháp của bảo hộ lao động thể hiện ở tất cả các quy định về công tác bảo hộ lao động bao gồm các quy định về kỹ thuật (quy chuẩn, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn) quy định về tổ chức, chính sách, chế độ bảo hộ lao động đều là những văn bản luật pháp, bắt buộc mọi người có trách nhiệm phải tuân theo nhằm bảo vệ sinh mạng và sức khoẻ của người lao động, tài sản của quốc gia.


2.2- Bảo hộ lao động  mang tính khoa học công nghệ.

 Người công nhân sản xuất trong xí nghiệp phải chịu ảnh hưởng của bụi, của hơi, khí độc, tiếng ồn, sự rung chuyển của máy móc... và những nguy cơ có thể xảy ra tai nạn lao động. Muốn khắc phục được những nguy hiểm đó không có cách nào khác là áp dụng các biện pháp khoa học công nghệ.


Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động là khoa học tổng hợp dựa trên tất cả các thành tựu khoa học của các môn khoa học cơ bản như cơ khí, điện, hoá chất, sinh học... Muốn thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động phải tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật công nghệ. Công tác bảo hộ lao động phụ thuộc rát lớn vào trình độ công nghệ sản xuất, công nghệ sản xuất phát triển sẽ góp phần tạo ra điều kiện lao động ngày càng tốt hơn. Lao động của con người dần được giảm nhẹ, tiến tới loại bỏ điều kiện lao động xấu, nguy hiểm và độc hại.


2.3- Bảo hộ lao động mang tính quần chúng. 

Quần chúng công nhân, lao động là những người trực tiếp thực hiện quy chuẩn, qui trình và các biện pháp kỹ thuật an toàn, cải thiện điều kiện làm việc... Vì vậy chỉ có quần chúng tự giác thực hiện thì mới giảm thiểu  được tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.


Hàng ngày, hàng giờ người lao động trực tiếp làm việc, tiếp xúc với quá trình sản xuất, với thiết bị máy móc và đối tượng lao động. Như  vậy, chính họ là người có khả năng phát hiện những yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất, đề xuất các biện pháp giải quyết hoặc tự mình giải quyết để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

 
Công tác bảo hộ lao động sẽ đạt kết quả tốt, hiệu quả cao khi mọi cấp quản lý, mọi người sử dụng lao động, mọi người lao động biết tự giác và tích cực thực hiện tốt.


III- Trách nhiệm và quyền hạn của quận, huyện, xã, phường về công tác bảo hộ lao động

1 – Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

Điều 13: Trong lĩnh vực văn hoá xã hội và đời sống. Hội đồng nhân dân quyết định:

+ Chủ trương, biện pháp giải quyết việc làm và cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động; cải thiện đời sống nhân dân ở địa phương;

+  Chủ trương, biện pháp bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo vệ, chăm sóc người già, bà mẹ, trẻ em, thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.

Điều 41:

+ Uỷ ban nhân dân tổ chức và chỉ đạo việc thi hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cẩp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

+ Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, Uỷ ban nhân dân ra quyết định, chỉ thị và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó.

+ Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản các cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp trong cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân địa phương.

2 - Một số nhiệm vụ cơ bản về bảo hộ lao động đối với quận huyện, xã phường


Để tiến hành tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động ở quận huyện, xã phường trước hết bộ phận chức năng cần đánh giá được tình hình an toàn vệ sinh lao động trong phạm vi quản lý. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ sáu tháng và hàng năm tổ chức sơ kết tổng kết đánh giá việc tổ chức thực hiện trong kỳ kế hoạch và đề ra phương hướng, kế hoạch thực hiện kỳ tiếp  theo. Nghiên cứu triển khai thực hiện, áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động của tổ chức lao động quốc tế (ILO). Ký hiệu: ILO/OSH-MS-2001 được nghiên cứu áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam.

a. Đánh giá tình hình công tác an toàn – vệ sinh lao động


Căn cứ vào tình hình thực tiễn ở cơ sở, chức năng, nhiệm vụ được giao, bộ phận có trách nhiệm ở quận huyện, xã phường tổ chức đánh giá tình hình an toàn – vệ sinh lao động trong phạm vi quản lý có sự tham gia ý kiến của các tổ chức, cơ quan, người sử dụng lao động và người lao động để đưa ra kết quả đánh giá cuối cùng.


Việc đánh giá tình hình công tác an toàn - vệ sinh lao động cần:


- Trên cơ sở các quy định của luật pháp nhà nước(Hiến pháp, Bộ Luật lao động và các luật liên quan...), quy định của các cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn cấp trên(các Nghị dịnh, Thông tư, Thông tư liên tịch, các Chỉ thị...); nội dung tham gia các chương trình và các yêu cầu khác mà địa phương đăng ký tham gia như: Nội dung của các Đề án thuộc “Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động dến năm 2010”, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm do Chính phủ phát động...

- Xác định, dự báo, và đánh giá các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động phát sinh trong môi trường lao động ở địa phương;

- Đánh giá mức độ phù hợp các biện pháp của quận huyện, xã phường đang thực hiện nhằm loại trừ các nguy cơ mất an toàn – vệ sinh lao động và kiểm soát các rủi ro.

Cụ thể:

 Các biện pháp về kỹ thuật an toàn:

          + Thiết bị che chắn;

          +Thiết bị bảo hiểm hay thiết bị phòng ngừa;

          + Tiến hiệu, báo hiệu;

          + Khoảng các an toàn; 

          + Cơ cấu phanh hãm, điều khiển từ xa, Thiết bị an toàn riêng biệt;

          + Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân;

          + Phòng cháy, chữa cháy.

           Các biện pháp vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện làm việc
          + Khắc phục điều kiện vi khí hậu xấu;

          + Chống bụi;

          + Chống tiếng ồn và rung sóc;
          + Chiếu sáng hợp lý;

          + Phòng chống bức xạ i on hoá;

          + Phòng chống điện từ trường;

          + Biện pháp về tổ chức sản xuất , tổ chức lao động;

          + Tâm sinh lý lao động;
 - Phân tích các dữ liệu thu được qua theo dõi tình hình tai nạn lao động, sức khoẻ người lao động trong phạm vi quản lý thuộc quận huyện, xã phường (thực hiện việc thống kê báo cáo tai nạn lao động, sức khoẻ người lao động).

Kết quả xem xét, đánh giá được lưu trữ tại hồ sơ để làm căn cứ ra các quyết định liên quan đến việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác vệ sinh lao động hàng năm, cũng là hồ sơ công tác an toàn vệ sinh lao động trong phạm vi quản lý của địa phương.


b. Xây dựng kế hoạch công tâc BHLĐ

Kế hoạch công tác an toàn – vệ sinh lao động của quận huyện, xã phường phải tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo cải thiện công tác an toàn - vệ sinh lao động ở địa phương. Kế hoạch công tác an toàn - vệ sinh lao động của quận huyện, xã phường phải là kế hoạch dược xây dựng và được cụ thể hoá ở địa phương thống nhất  với các mục tiêu của Chương trình quốc gia về an toàn – vệ sinh lao động đến năm 2010 :


 Mục tiêu tổng quát:


“ Chăm lo cải thiện điều kiện làm viêc, giảm ô nhiễm môi trường làm việc; ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ người lao động; nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật về AT-VSLĐ, đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào phát triển bền vững của Quốc gia”.


 Mục tiêu cụ thể đến năm 2010:

· Giảm số vụ tai nạn nghiêm trọng chết người; trung bình hàng năm giảm 5% tần suát TNLĐ trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về TNLĐ (khai khoáng, xây dựng, sử dụng điện);

· Hàng năm, giảm 10% số NLĐ mắc mới BNN; bảo đảm trên 80% NLĐ làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các BNN được phát hiện BNN;

· 100% NLĐ đã xác nhận bị TNLĐ và BNN được điều trị, chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng;

· Trên 80% NLĐ làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ và các cán bộ AT-VSLĐ được huán luyện về AT-VSLĐ;

· Đảm bảo 100% số vụ tnlđ chết người và TNLĐ nặng được điều tra, xử lý.


Kế hoạch công tác an toàn – vệ sinh lao động của quận huyện, xã phường cũng cần phải thống nhất và thực hiện  phối hợp lồng gép với các chương trình khác được triển khai ở dịa phương như : Chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường...Trong kế họach cần : 


+ Xác định rõ nội dung các công việc, trọng tâm ưu tiên và định lượng mục tiêu cần đạt được trong phạm vi được phân công quản lý trong năm kế hoạch;


+ Phân định rõ trách nhiệm cơ quan, cá nhân nào phải làm gì? tiêu chuẩn , chất lượng cần đạt, tiến độ thực hiện bao giờ xong.


+ Xác định rõ nguồn kinh phí, nhân tài vật lực cho từng nội dung.


Trong tình hình thực tế hiện nay, cần tập trung ưu tiên cho công tác An toàn – Vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp vừ và nhỏ, cho các làng nghề, cho sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.


c.Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác BHLĐ

Thực hiện các nội dung mà kế hoạch đã đề ra, tập trung hướng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, nông dân sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt việc tổ chức huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức để người lao động chủ động nhận diện được các nguy cơ và rủi ro trong quá trình lao động sản xuất. Huấn luyện cho họ thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn lao động và bảo vệ sức khoẻ. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện cải thiện điều kiện làm việc theo phương pháp “WISE”, đối với sản xuất trong nông nghiệp thực hiện cải thiện điều kiện làm việc theo phương pháp “WIND”.

Trong quá trình tổ chức thực hiện cần chú ý :

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, giám sát việc thực hiện ở cơ sở, doanh nghiệp, nơi sản xuất; uốn nắn kịp thời những sai sót, vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động và bệnh tật cho người lao động; 

- Phối hợp với Thanh tra lao động và các cơ quan chuyên môn khác để nhận được sự trợ giúp và cập nhật thông tin kịp thời;

- Trong quá trình thực hiện cần phát hiện các điển hình, các thành tựu, kết quả tốt dể phổ biến, nhân rộng trong địa phương;

- Kế họach đề ra ban đầu có thể được điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn./.  
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